
Tổng số: 403 người

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

A

I

1 Hoàng Đình Thành 10/01/2003 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước

Xã Trường 

Tân, thành phố 

Hải Phòng

Xã Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Xã Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

2 Phùng Nhù Nu 06/11/2004 La Hủ

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước

Xã Bum Nưa, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phí Chi A, 

xã Bum Nưa, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phí Chi A, 

xã Bum Nưa, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

3 Giàng Ngọc Duyên 05/01/2002 La Hủ

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước

Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Xả, 

xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Phường Mai 

Dịch, thành phố 

Hà Nội

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

4
Trần Thị Thu 

Huyền
04/01/2004 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Luật Kiểm 

sát
Luật

Xã Đức Hợp, 

tỉnh Hưng Yên

Tổ 5, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 5, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG RIÊNG

Chuyên viên về công tác Đoàn thanh niên, Ban Công tác đoàn và thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh (01 chỉ tiêu)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 28-TB/HĐTD, ngày 12/8/2026 của Hội đồng tuyển dụng)

-----

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay



2

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

5 Vũ Thị Huyền My 15/5/2001 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học

Quản lý 

hoạt động 

tư tưởng 

văn hóa

Chính trị 

học

Phường Duy 

Tiên, tỉnh Ninh 

Bình

Tổ dân phố số 6 

Quyết Tiến, 

phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

Số nhà 467, 

đường Trần 

Hưng Đạo, tổ 

dân phố số 6 

Quyết Tiến, 

phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

6 Chang A Da 23/12/2002 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước

Xã Sì Lở Lầu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Tả Chải, xã 

Sì Lở Lầu, tỉnh 

Lai Châu

Bản Tả Chải, xã 

Sì Lở Lầu, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

7 Khoàng Tư Xá 05/12/2003 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Quản lý 

công

Quản lý nhà 

nước

Xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu

Bản Xi Nế, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Bản Xi Nế, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

8 Lò Thị Huyền Trang 09/3/2004 Thái

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học Luật Luật
Xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phiêng 

Đanh, xã Phong 

Thổ, tỉnh Lai 

Châu

Bản Phiêng 

Đanh, xã Phong 

Thổ, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

9 Tẩn Xoang Phù 21/11/1999 Dao

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học Thanh tra
Quản lý nhà 

nước

Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phăng Xô 

Lin, xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phăng Xô 

Lin, xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

10 Phìn Thái Thùy 04/3/2000 Thái

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

Số nhà 154 

đường 19/8 tổ 

dân phố 01, 

phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

Số nhà 154 

đường 19/8 tổ 

dân phố 01, 

phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh



3

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

11 Vũ Thị Nguyệt 19/8/2002 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước

Xã Thần Khê, 

tỉnh Hưng Yên

Đội 4, xã Tả 

Lèng, tỉnh Lai 

Châu

Đội 4, xã Tả 

Lèng, tỉnh Lai 

Châu

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

12
Tẩn Thị Phương 

Anh
03/5/2003 Dao

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học Luật Luật
Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Pa Tần 2, xã Pa 

Tần, tỉnh Lai 

Châu

Xã Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

13 Quách Thái Anh 25/8/2004 Mường

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học Luật Luật chung
Mỹ Thành, Lạc 

Sơn, Hòa Bình

Tổ 15 phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Ngõ 370, tổ 15 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

14
Trần Thị Giang 

Châu
09/02/2004 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học Luật Luật

Phường Thanh 

Thủy, thành 

phố Huế

Thôn Hoàng 

Hoa Thám, xã 

Tân Yên, tỉnh 

Bắc Ninh

Thôn Hoàng 

Hoa Thám, xã 

Tân Yên, tỉnh 

Bắc Ninh

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

15 Lò Thị Quỳnh 10/02/2002 Thái

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước

Xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Pá Pha, Xã 

Nậm Cuổi, tỉnh 

Lai Châu

Bản Pá Pha, Xã 

Nậm Cuổi, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

16 Sồng A Dương 19/12/1999 Mông

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Quản lý nhà 

nước

Quản lý nhà 

nước

Xã Phiêng 

Cằm, tỉnh Sơn 

La

Bản Co Hịnh, 

xã Phiêng Cằm, 

tỉnh Sơn La

Bản Co Hịnh, xã 

Phiêng Cằm, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh



4

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

17 Vũ Thuỷ Tiên 19/9/1997 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học Luật Luật
Xã Tiền Hải, 

tỉnh Hưng Yên

Tổ 25, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 25, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

18 Phạm Mai Lê 14/4/2004 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học Luật Luật chung
Xã Vạn Xuân, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Độc Lập, 

xã Thanh Nưa, 

tỉnh Điện Biên

Thôn Độc Lập, 

xã Thanh Nưa, 

tỉnh Điện Biên

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

19
Phạm Hoàng Mai 

Chinh
24/7/2001 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Đoàn thanh niên, Ban 

Công tác đoàn và thanh 

thiếu nhi, cơ quan Ủy ban 

MTTQ tỉnh

Đại học
Luật Quốc 

tế
Luật 

Xã Thượng 

Phúc, thành 

phố Hà Nội

Tổ 11, phường 

Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên

Tổ 12, phường 

Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên

Chuyên viên về công

tác Đoàn thanh niên,

Ban Công tác đoàn và

thanh thiếu nhi, cơ

quan Ủy ban MTTQ

tỉnh

III

1 Khoàng Lé Phạ 06/7/2000 Hà Nhì

Chuyên viên Hành chính, 

cơ quan Ủy ban MTTQ 

xã Nậm Mạ

Đại học

Quản lý Tài 

nguyên 

rừng

Quản lý Tài 

nguyên 

rừng

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lò Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Lò Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên Hành 

chính, cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm 

Mạ

2 Lý A Thanh 30/01/1998 Dao

Chuyên viên Hành chính, 

cơ quan Ủy ban MTTQ 

xã Nậm Mạ

Đại học Trồng trọt
Khoa học 

cây trồng

Xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Là Cuổi, xã 

Nậm Mạ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Là Cuổi, xã 

Nậm Mạ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên Hành 

chính, cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm 

Mạ

3 Khà Văn Tám 08/01/1995 Thái

Chuyên viên Hành chính, 

cơ quan Ủy ban MTTQ 

xã Nậm Mạ

Đại học

Quản lý Tài 

nguyên 

rừng

Quản lý Tài 

nguyên 

rừng

Xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Co Lẹ, xã 

Nậm Mạ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Co Lẹ, xã 

Nậm Mạ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên Hành 

chính, cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm 

Mạ

4 Cứ A Sèng 08/9/1995 Mông

Chuyên viên Hành chính, 

cơ quan Ủy ban MTTQ 

xã Nậm Mạ

Đại học Lâm nghiệp
Nông Lâm 

kết hợp

Xã Sính Phình, 

tỉnh Điện Biên

Thôn Dê Dàng, 

xã Sính Phình, 

tỉnh Điện Biên

Thôn Dê Dàng, 

xã Sính Phình, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên Hành 

chính, cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm 

Mạ

Chuyên viên Hành chính, cơ quan Ủy ban MTTQ xã Nậm Mạ



5

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

5 Lý Thị Côi 03/7/1998 Dao

Chuyên viên Hành chính, 

cơ quan Ủy ban MTTQ 

xã Nậm Mạ

Đại học Trồng trọt

Khoa học 

cây trồng 

(trồng trọt)

Xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bàn Ngài Thầu, 

xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bàn Ngài Thầu, 

xã Nậm Mạ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên Hành 

chính, cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm 

Mạ

6 Vàng A Hàng 11/9/2002 Mông

Chuyên viên Hành chính, 

cơ quan Ủy ban MTTQ 

xã Nậm Mạ

Đại học Lâm sinh Lâm sinh
Xã Nậm Sỏ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Hua Ít, xã 

Nậm Sỏ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Hua Ít, xã 

Nậm Sỏ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên Hành 

chính, cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm 

Mạ

B

I

*

1 Đỗ Thị Thu Hằng 23/6/2003 Kinh

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Xã Đông 

Thành, tỉnh 

Thanh Hóa

Số 206 đường 

Điện Biên Phủ, 

khu 10, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Số 206 đường 

Điện Biên Phủ, 

khu 10, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Khoen On

2 Lò Thị Sâm 24/4/1997 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Bản Pom Pó, xã 

Than Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Bản Pom Pó, xã 

Than Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè

3 Giàng A Dua 02/01/2000 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Tủa Sín 

Chải, xã Tủa 

Sín Chải, tỉnh 

Lai Châu

Bản Tủa Sín 

Chải, xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè

4 Trương Thị Hà 15/6/2003 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học
Khoa học 

cây trồng

Khoa học 

cây trồng

Xã Khoen On, 

tỉnh Lai Châu

Bản Khem, xã 

Khoen On, tỉnh 

Lai Châu

Bản Khem, xã 

Khoen On, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè

Chuyên viên Văn phòng cấp ủy

Chuyên viên Văn phòng cấp ủy Văn phòng Đảng ủy xã Khoen On

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CHUNG
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

5 Sùng A Lử 10/8/1996 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học
Nông lâm 

kết hợp
Lâm nghiệp

Xã Dào San, 

tỉnh Lai Châu

Xã Dào San, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sin Chải, xã 

Dào San, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè

6 Cầm Thị Sen 18/10/1991 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học Luật Luật
Xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố số 

2, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Tổ dân phố số 2, 

xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Khoen On

7 Tòng Văn Hải 11/02/2001 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Xã Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Hoi, xã 

Tân Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Bản Nà Hoi, xã 

Tân Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè

8
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
04/8/2003 Kinh

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học
Luật Đầu tư 

Kinh doanh

Luật Kinh 

tế

Xã Thái Thụy, 

tỉnh Hưng Yên

Bản Ngã Ba, xã 

Mường Kim, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ngã Ba, xã 

Mường Kim, 

tỉnh Lai Châu

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè

9 Giàng A Ký 10/6/2000 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học Luật Luật
Xã Lao Chải, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Lao Chải, 

xã Lao Chải, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Lao Chải, 

xã Lao Chải, 

tỉnh Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Khoen On

10 Hứa Văn Hướng 20/10/1995 Tày

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học
Hành Chính 

học

Quản lý 

Nhà nước

Xã Hồng Thái, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Trung 

Thượng, xã 

Hồng Thái, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Trung 

Thượng, xã 

Hồng Thái, tỉnh 

Tuyên Quang

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

11 Vàng A Cú 06/7/1997 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học Lâm sinh Lâm sinh
Xã Long Hẹ, 

tỉnh Sơn La

Bản Cán Tỷ, xã 

Long Hẹ, tỉnh 

Sơn La

Bản Cán Tỷ, xã 

Long Hẹ, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè

12 Hoàng Thị Duyên 07/10/2002 Tày

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Xã Tân Lĩnh, 

tỉnh Lào Cai

Thôn 2 xã Tân 

Lĩnh, tỉnh Lào 

Cai

Thôn 2 xã Tân 

Lĩnh, tỉnh Lào 

Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè

13 Nguyễn Văn Chiến 10/02/1989 Kinh

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học Nông học Nông học
Xã Lý Nhân, 

tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố 5, 

xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố 5, xã 

Than Uyên, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Khoen On.

14 Lò Thị Thảo 02/05/2004 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Khoen On, 

tỉnh Lai Châu

Bản On, xã 

Khoen On, tỉnh 

Lai Châu

Bản On, xã 

Khoen On, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Khoen On.

15 Giàng A Quang 20/3/2002 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Xã Khao 

Mang, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Khao 

Mang, xã Khao 

Mang, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Khao 

Mang, xã Khao 

Mang, tỉnh Lào 

Cai

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Khoen On.

16 Lò Thảo Nhi 09/11/2001 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học Luật Luật học
Xã Búng Lao, 

tỉnh Điện Biên

Bản Quyết 

Tiến, xã Búng 

Lao, tỉnh Điện 

Biên

Bản Quyết Tiến, 

xã Búng Lao, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Khoen On
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

17 Lò Thị Trẻ 06/01/1999 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học Lâm nghiệp Lâm nghiệp
Xã Pắc Ta, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nam, xã 

Khoen On, tỉnh 

Lai Châu

Bản Nam, xã 

Khoen On, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Khoen On

18 Phàn Thị Linh 30/3/2004 Dao

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Xã Tả Lèng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Xin Chải, 

xã Tả Lèng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Xin Chải, 

xã Tả Lèng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On,

2. Xã Mường Tè

19 Lò Cường Mạnh 28/8/1996 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Xã Mường 

Than, tỉnh Lai 

Châu

Khu 10, xã 

Than Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Khu 10, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Khoen On

20 Trần Phương Anh 26/03/1995 Kinh

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố số 

1, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Tổ dân phố số 1, 

xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

1. Xã Khoen On,

2. Xã Mường Tè

21
Nguyễn Ngọc 

Huyền
04/11/1992 Kinh

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học
Ngân hàng 

thương mại

Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Sóc Sơn, 

thành phố Hà 

Nội

Số nhà 847, 

đường Điện 

Biên Phủ, khu 2 

xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Số nhà 847, 

đường Điện 

Biên Phủ, khu 2 

xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

1. Xã Khoen On

22 Ma A Dờ 06/4/1997 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học
Lâm nghiệp 

đô thị

Lâm nghiệp 

đô thị

Xã Tả Lèng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Mào Phô, 

xã Tả Lèng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Mào Phô, 

xã Tả Lèng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On

2. Xã Mường Tè
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

23 Và A Kía 10/6/1990 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học
Luật Kinh 

tế

Luật Kinh 

tế

Xã Phiêng 

Cằm, tỉnh Sơn 

La

Bản Phiêng 

Phụ, xã Phiêng 

Cằm, tỉnh Sơn 

La

Bản Phiêng Phụ, 

xã Phiêng Cằm, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Khoen On

24 Vừ A Sềnh 01/10/1996 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Khoen On

Đại học

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Xã Co Mạ, 

tỉnh Sơn La

Bản Hua Ngáy, 

xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Bản Hua Ngáy, 

xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Khoen On

*

1
Lò Thị Phương 

Thảo
18/8/2004 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học Luật Luật
Xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Củm, 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Củm, 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Mường Tè

2 Giàng A Xu 30/8/1997 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Xã Mù Cang 

Chải, tỉnh Lào 

Cai

Bản Nương, xã 

Nà Bủng, tỉnh 

Điện Biên

Bản Nương, xã 

Nà Bủng, tỉnh 

Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

3 Vàng A Chua 05/6/2000 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Lâm nghiệp
Xã Tìa Dình, 

tỉnh Điện Biên

Bản Huổi Sông, 

xã Tìa Dình, 

tỉnh Điện Biên

Bản Huổi Sông, 

xã Tìa Dình, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

4 Lỳ Chu Hừ 02/02/1999 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học Trồng trọt
Khoa học 

cây trồng

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Gò Khà, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Gò Khà, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

5 Phạm Thu Giang 25/9/2002 Kinh

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Phường Trà 

Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi

Bản Hẹo, 

phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La

Số nhà 148, Bản 

Hẹo, phường Tô 

Hiệu, tỉnh Sơn 

La

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

Chuyên viên Văn phòng cấp ủy Văn phòng Đảng ủy xã Mường Tè



10

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

6 Lỳ Hừ De 01/4/1997 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu

Bản Gò Cứ, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 10 xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Mường Tè

7 Chu Go Giá 04/7/1995 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học
Phát triển 

nông thôn

Phát triển 

nông thôn

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thu Lũm, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thu Lũm 2, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

8 Tống Thị Cúc 02/11/1998 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học Luật Luật
Xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Bó, xã 

Mường Tè, tỉnh 

Lai Châu

Thôn 10, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Mường Tè

9 Vàng Nguyên Hùng 19/7/2001 La Hủ

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học Nông học Nông học
Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Xả, 

xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Xả, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

10 Lỳ Phạ Mư 19/9/1999 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lé Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Phiêng 

Ngùa, phường 

Chiềng An, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

11 Lầu A Nhìa 15/10/1997 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học Lâm sinh Lâm sinh
Xã Co Mạ, 

tỉnh Sơn La

Bản Pá Hốc xã 

Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Bản Pá Hốc xã 

Co Mạ, tỉnh Sơn 

La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

12 Pờ Khừ Cà 05/6/1997 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học
Nông Lâm 

kết hợp
Lâm nghiệp

Xã Pa Ủ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Ló Mé, xã 

Pa Ủ, tỉnh Lai 

Châu

Bản Ló Mé, xã 

Pa Ủ, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Mường Tè

13 Lỳ Hừ Xó 17/7/1999 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Tó Khò, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Bản Tó Khò, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Mường Tè
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

14 Sừng Lóng Phạ 21/3/1997 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

15 Lỳ Thanh Hương 30/7/1999 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu

Bản Xi Nế, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 1, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

16 Vàng A Cháp 03/10/1998 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

17 Tẩn Minh Tuấn 22/11/1995 Dao

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thèn Sin, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thèn Sin, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

18 Hà Thị Nga 25/12/2003 Mường

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Xã Tu Vũ, tỉnh 

Phú Thọ

Thôn 4 Yến 

Mao, xã Tu Vũ, 

tỉnh Phú Thọ

Thôn 4 Yến 

Mao, xã Tu Vũ, 

tỉnh Phú Thọ

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

19 Hạng A Thếnh 06/9/2002 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học Lâm sinh Lâm nghiệp

Phì Nhừ, Điện 

Biên Đông, 

Điện Biên

Bản Cà Là Pá 1, 

xã Sín Thầu, 

tỉnh Điện Biên

Bản Cà Là Pá 1, 

xã Sín Thầu, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

20 Mùa A Súa 04/11/1998 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học Luật Luật
Xã Tủa Thàng, 

tỉnh Điện Biên

Thôn Tủa 

Thàng, xã Tủa 

Thàng, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Tủa 

Thàng, xã Tủa 

Thàng, tỉnh Điện 

Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

21 Lùng Thị Thiên 02/02/1995 Thái

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Áng, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Bản Nà Áng, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

22 Lầu Thị Xế 02/3/2000 Mông

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Xã Co Mạ, 

tỉnh Sơn La

Bản Nà Áng, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Bản Há Khúa, 

xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Mường Tè

23 Lỳ Chùy De 26/3/1996 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học
Quản lý 

Nhà nước

Quản lý 

Nhà nước

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Pắc Ma, xã 

Mường Tè, tỉnh 

Lai Châu

Bản Pắc Ma, xã 

Mường Tè, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

24 Phùng Khừ Che 05/06/1994 Hà Nhì

Chuyên viên Văn phòng 

cấp ủy Văn phòng Đảng 

ủy xã Mường Tè

Đại học Thanh tra
Quản lý nhà 

nước

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lé Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Lé Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè

2. Xã Khoen On.

II

*

1 Nguyễn Huy Ngọc 19/7/2003 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Pắc Ta

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Hát Môn, Phúc 

Thọ, Hà Nội

Khu 1, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Khu 1, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Pắc Ta

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Bum Tở

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Tủa Sín Chải

6. Xã Bum Nưa

7. Xã Tà Tổng

2 Nguyễn Tuấn Anh 13/3/1997 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Pắc Ta

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Phường Liêm 

Tuyền, tỉnh 

Ninh Bình

Tổ dân phố 17, 

xã Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Tổ 4, phường 

Hoàng Mai, 

thành phố Hà 

Nội

1. Xã Pắc Ta

3 Mai Văn Thanh 01/11/1999 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Pắc Ta

Đại học
Kỹ thuật 

phần mềm

Công nghệ 

thông tin

Xã Hát Môn, 

thành phố Hà 

Nội

Bản Ngọc Lại 

xã Mường 

Khoa, tỉnh Lai 

Châu

Bản Ngọc Lại xã 

Mường Khoa, 

tỉnh Lai Châu

1. Xã Pắc Ta

2. Xã Tủa Sín Chải

3. Xã Nậm Tăm

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Bum Tở

6. Xã Bum Nưa

7. Xã Tà Tổng

Chuyên viên về chuyển đổi số

Chuyên viên về chuyển đổi số Văn phòng Đảng ủy xã Pắc Ta



13

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

4 Tẩn Thị Lan Anh 07/7/2000 Dao

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Pắc Ta

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Mường 

Chiên, tỉnh 

Sơn La

Bản Phiêng 

Bay, xã Mường 

Chiên, tỉnh Sơn 

La

Quyết Tiến, xã 

Pắc Ta, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Pắc Ta

5 Nguyễn Văn Hiếu 18/11/2003 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Pắc Ta

Đại học

Mạng viễn 

thông và 

Máy tính

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện tử viễn 

thông

Xã Thần Khê, 

tỉnh Hưng Yên

Bản Sân Bay, 

xã Bình Lư, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sân Bay, xã 

Bình Lư, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Pắc Ta

6 Chảo Cáo Nhàn 01/08/2003 Dao

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Pắc Ta

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Mường Bo, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Nậm 

Cang, xã 

Mường Bo, tỉnh 

Lào Cai

Thôn Nậm 

Cang, xã Mường 

Bo, tỉnh Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Pắc Ta

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Tủa Sín Chải

7 Lường Văn Nam 13/12/2003 Thái

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Pắc Ta

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Mường 

Khoa, tỉnh Lai 

Châu

Bản Phiêng 

Tâm, xã Mường 

Khoa, tỉnh Lai 

Châu

Bản Phiêng 

Tâm, xã Mường 

Khoa, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Pắc Ta

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Tủa Sín Chải

8 Nguyễn Minh Đức 25/06/2003 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Pắc Ta

Đại học
Công nghệ 

phần mềm

Công nghệ 

thông tin

Xã Văn Lang, 

tỉnh Phú Thọ

Thôn 2, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 2, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Pắc Ta

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Nậm Mạ

9 Lò Thị Hương Thuỷ 19/03/2002 Thái

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Pắc Ta

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Mường 

Than, tỉnh Lai 

Châu

Bản Khoang, xã 

Mường Than, 

tỉnh Lai Châu

Bản Khoang, xã 

Mường Than, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Pắc Ta

*

1 Giàng A Thắng 20/12/2000 Mông

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Tủa Sín Chải

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Co Mạ, 

tỉnh Sơn La

Bản Co Nhừ, xã 

Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Bản Co Nhừ, xã 

Co Mạ, tỉnh Sơn 

La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tủa Sín Chải

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Pắc Ta

5. Xã Bum Tở

Chuyên viên về chuyển đổi số Văn phòng Đảng ủy xã Tủa Sín Chải
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

2 Bùi Văn Quỳnh 10/7/1988 Mường

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Tủa Sín Chải

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Kim Bôi, 

tỉnh Phú Thọ

Xã Kim Bôi, 

tỉnh Phú Thọ

Xã Kim Bôi, 

tỉnh Phú Thọ

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tủa Sín Chải

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Pắc Ta

5. Xã Bum Tở

6. Xã Bum Nưa

7. Xã Tà Tổng

3 Mai Xuân Hà 08/02/1985 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Tủa Sín Chải

Đại học
Khoa học 

máy tính

Khoa học 

máy tính

Xã Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Thôn Bồ Hà 1, 

xã Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa

Thôn Bồ Hà 1, 

xã Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa

1. Xã Tủa Sín Chải

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Bum Nưa

4. Xã Pắc Ta

5. Xã Tà Tổng

4 Sần Lệ Hưng 24/04/2001 Giáy

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Tủa Sín Chải

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Sin Suối 

Hồ, tỉnh Lai 

Châu

Xã Sin Suối Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Xã Sin Suối Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tủa Sín Chải

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Pắc Ta

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Tà Tổng

6. Xã Bum Tở

7. Xã Bum Nưa

5 Nguyễn Văn Trung 10/9/1985 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Tủa Sín Chải

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Lê Lợi, 

tỉnh Hưng Yên

Số nhà 13, ngõ 

Quang Trung, 

thôn 5, xã Sìn 

Hồ, tỉnh Lai 

Châu

Số nhà 13, ngõ 

Quang Trung, 

thôn 5, xã Sìn 

Hồ, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Tủa Sín Chải

6 Phạm Thị Nga 22/3/2002 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Tủa Sín Chải

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Nam Đông 

Hưng, tỉnh 

Hưng Yên

Bản Chá, xã 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Tổ 8, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Tủa Sín Chải

2. Xã Pắc Ta

3. Xã Bum Tở

4. Xã Bum Nưa

5. Xã Nậm Tăm

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Tà Tổng
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Đỗ Thế Quyết 24/10/1999 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Tăm

Đại học
Mạng máy 

tính

Công nghệ 

thông tin

Xã Phong 

Doanh, tỉnh 

Ninh Bình

Bản An Tần, xã 

Pa Tần, tỉnh Lai 

Châu

Bản An Tần, xã 

Pa Tần, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Pắc Ta

3. Xã Tủa Sín Chải

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Bum Nưa

6. Xã Bum Tở 

7. Xã Tà Tổng

2 Lý Hà Anh Tuấn 14/12/2001 Dao

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Tăm

Đại học
Hệ Thống 

thông tin

Hệ Thống 

thông tin

Xã Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Bản Can Hồ, xã 

Nậm Tăm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Can Hồ, xã 

Nậm Tăm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Tủa Sín Chải

3 Lò Văn Chọi 11/12/1999 Lự

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Tăm

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Khun Há, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thẳm, xã 

Khun Há, tỉnh 

Lai Châu

Nhà bà Lê Thị 

Luận, đội 11 

thôn Sáp Mai, 

xã Thiên Lộc, 

thành phố Hà 

Nội

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Tủa Sín Chải

4 Nguyễn Văn Bắc 06/01/2003 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Tăm

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Nam Đồng, 

tỉnh Ninh Bình

Tổ 12, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 12, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Bum Nưa

4. Xã Bum Tở

5. Nậm Mạ

6. Xã Tủa Sín Chải

7. Xã Pắc Ta

5 Ma Thị Sú 11/11/2004 Mông

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Tăm

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Tả Lèng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sử Thàng, 

xã Tả Lèng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sử Thàng, 

xã Tả Lèng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Tủa Sín Chải

3. Xã Pắc Ta

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Tà Tổng

6. Xã Bum Nưa

7. Xã Bum Tở

Chuyên viên về chuyển đổi số Văn phòng Đảng ủy xã Nậm Tăm
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

6 Trần Việt Anh 01/02/2003 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Tăm

Đại học
Tin học ứng 

dụng

Công nghệ 

thông tin

Xã Diên Hà, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Ngũ Đoài, 

xã Diên Hà, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Ngũ Đoài, 

xã Diên Hà, tỉnh 

Hưng Yên

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Nậm Mạ

3.Xã Tủa Sín Chải

4. Xã Bum Tở

5. Xã Bum Nưa

6. Xã Pắc Ta

7. Xã Tà Tổng

7 Nguyễn Minh Đăng 25/09/2001 Thái

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Tăm

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Phường Phố 

Hiến, tỉnh 

Hưng Yên

Tổ 5, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 17, 

đường Võ Thị 

Sáu, Tổ 5, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Pắc Ta

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Tủa Sín Chải

5. Xã Bum Tở

6. Xã Bum Nưa

7. Xã Tà Tổng

8 Trần Thành Chung 30/12/1993 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Tăm

Đại học
Quản trị cơ 

sở dữ liệu

Công nghệ 

thông tin

Xã Long 

Hưng, tỉnh 

Hưng Yên

Tổ 3, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 3, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Pắc Ta

3. Xã Bum Tở

*

1 Hoàng Công Minh 13/12/2003 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Mạ

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Đại Lai, 

tỉnh Bắc Ninh

Thôn Chi Nhị, 

xã Đại Lai, tỉnh 

Bắc Ninh

Thôn Chi Nhị, 

xã Đại Lai, tỉnh 

Bắc Ninh

1. Xã Nậm Mạ

2. Xã Nậm Tăm

Chuyên viên về chuyển đổi số Văn phòng Đảng ủy xã Nậm Mạ
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Lỳ Tư Hà 23/08/2002 Hà Nhì

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Bum Tở

Đại học
Thiết kế đồ 

họa

Công nghệ 

thông tin

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Pa Thắng, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 1, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bum Tở

2. Xã Bum Nưa

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Nậm Tăm

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Pắc Ta

7. Xã Tủa Sín Chải

2 Chu Go Ly 16/02/1995 Hà Nhì

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Bum Tở

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 10, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Thôn 10, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bum Tở

2. Xã Bum Nưa

3. Xã Tà Tổng

*

1 Mùa A Lừ 10/7/1998 Mông

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Bum Nưa

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Tạ Khoa, 

tỉnh Sơn La

Bản Trông Dê, 

xã Tạ Khoa, 

tỉnh Sơn La

Bản Trông Dê, 

xã Tạ Khoa, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bum Nưa

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Tủa Sín Chải

4. Xã Bum Tở

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Nậm Tăm

7. Xã Pắc Ta

2 Đèo Trí Nguyên 09/11/2002 Thái

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Bum Nưa

Đại học
Công nghệ 

phần mềm

Công nghệ 

thông tin

Xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Nả, 

xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Nả, xã 

Khổng Lào, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bum Nưa

2. Xã Bum Tở

3. Xã Nậm Tăm

4. Xã Tủa Sín Chải

5. Xã Pắc Ta

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Tà Tổng

3 Tống Duy Tùng 17/02/2002 Thái

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Bum Nưa

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Bó, xã 

Mường Tè, tỉnh 

Lai Châu

Bản Bó, xã 

Mường Tè, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bum Nưa

2. Xã Bum Tở

3. Xã Tà Tổng

Chuyên viên về chuyển đổi số Văn phòng Đảng ủy xã Bum Tở

Chuyên viên về chuyển đổi số Văn phòng Đảng ủy xã Bum Nưa
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

4 Lê Đức Việt 02/10/1989 Kinh

Chuyên viên về chuyển 

đổi số Văn phòng Đảng 

ủy xã Bum Nưa

Đại học
Kỹ thuật 

phần mềm

Công nghệ 

thông tin

Xã Mai Phụ, 

tỉnh Hà Tĩnh

Thôn 8, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 8, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Bum Nưa

2. Xã Bum Tở

3. Xã Tà Tổng

III

*

1 Lý Thị Vượng 08/4/1998 Dao

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Giao Chản, 

xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Giao Chản, 

xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Nậm Mạ 

3. Xã Nậm Tăm

2 Phu Hờ Mè 07/8/2001 Hà Nhì

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học Luật Luật
Xã Dào San, 

tỉnh Lai Châu

Bản U Ní Chải, 

xã Dào San, 

tỉnh Lai Châu

Bản U Ní Chải, 

xã Dào San, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2 Xã Hồng Thu

3 Xã Nậm Tăm

4 Xã Mường Tè

5 Xã Nậm Cuổi

3 Lò Thị Miên 15/4/2003 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học
Luật 

Thương mại
Luật

Xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Hợp I, xã 

Khổng Lào, tỉnh 

Lai Châu

Bản Hợp I, xã 

Khổng Lào, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Hồng Thu 

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Nậm Mạ

4 Giàng A Vinh 03/5/1999 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học Luật Luật

Xã Sin Suối 

Hồ, tỉnh Lai 

Châu

Xã Sin Suối Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sân Bay, xã 

Sin Suối Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Hồng Thu

5 Hoàng Văn Viễn 04/12/1994 Tày

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học

Khoa học 

Quản lý nhà 

nước

Chính trị 

học

Xã Thượng 

Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nà Va, xã 

Thượng Lâm, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Va, xã 

Thượng Lâm, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Mù Cả

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Tà Tổng

6. Xã Mường Tè

7. Xã Nậm Mạ

8. Xã Nậm Tăm

Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng

Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Dào San
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

6 Tao Thị Thu Hà 04/3/2001 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học Luật Luật
Xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Cung, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Cung, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Hồng Thu

7 Lê Cảnh Đạt 20/9/1999 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học

Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam

Lịch sử
Xã Xuân Lâm, 

tỉnh Nghệ An

Khối 5, phường 

Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Số 63, ngõ 1, 

đường Cao Bá 

Quát, phường 

Trường Vinh, 

tỉnh Nghệ An

1. Xã Dào San

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Nậm Tăm

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Mường Tè

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Mù Cả

8 Lò Thị Mai Linh 18/7/2002 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Bình Lư, 

tỉnh Lai Châu

Thôn Tây An, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Thôn Tây An, xã 

Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Mường Tè

5. Xã Nậm Mạ 

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Mù Cả 

8. Xã Tà Tổng

9 Trần Thị Lệ Quyên 10/7/1995 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Phường Đông 

A, tỉnh Ninh 

Bình

Xã Bằng Hành, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Minh 

Khai, xã Bằng 

Hành, tỉnh 

Tuyên Quang

1. Xã Dào San

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Mù Cả

10 Sùng Thị Phượng 15/01/2001 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học
Chính trị 

học

Chính trị 

học

Xã Dào San, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sin Chải, 

xã Dào San, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sin Chải, xã 

Dào San, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Tà Tổng

11 Hảng Thị Dùa 28/12/2004 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Tả Lèng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Hồ Pên, Xã 

Tả Lèng, tỉnh 

Lai Châu

Bản Hồ Pên, Xã 

Tả Lèng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Tăm 

4. Xã Nậm Mạ 
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

12 Bùi Thị Huyền 06/3/1996 Mường

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Toàn 

Thắng, tỉnh 

Phú Thọ

Bản Lang, xã 

Khổng Lào, tỉnh 

Lai Châu

Bản Lang, xã 

Khổng Lào, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ 

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Mường Tè

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Mù Cả

13 Vàng Xuân Mừng 01/10/2000 Giáy

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học Luật Luật
Xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Thôn Tây An, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Thôn Tây An, xã 

Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Hồng Thu

14
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
31/7/1994 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học Luật Luật

Phường Duy 

Tiên, tỉnh Ninh 

Bình

Tổ 7, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 39, ngõ 

Lương Sử C, 

phường Văn 

Miếu - Quốc Tử 

Giám, thành phố 

Hà Nội

1. Xã Dào San

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Mường Tè

4. Xã Nậm Mạ 

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Tà Tổng

15 Nguyễn Kim Cúc 19/9/2001 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh

Chính trị 

học

Xã Tiền Hải, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Tây An, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà 

Nội

1. Xã Dào San

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Nậm Mạ 

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Mường Tè

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Mù Cả

16 Phạm Thị Hoàn 17/02/1997 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Liên Minh, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 15, xã 

Tân Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Thôn 21, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Dào San

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Tăm

4. Xã Mù Cả

5. Xã Mường Tè

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Nậm Mạ 

8. Xã Tà Tổng
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

17 Hờ Y Xia 18/01/2000 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Dào San

Đại học Luật Luật
Xã Nậm Cắn, 

tỉnh Nghệ An

Bản Dền Thàng 

A, xã Dào San, 

tỉnh Lai Châu

Bản Dền Thàng 

A, xã Dào San, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Dào San

*

1 Hà Thị Hưng 29/12/2001 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Cuổi

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Pắc Ta, 

tỉnh Lai Châu

Bản Bó Lun, xã 

Pắc Ta, tỉnh Lai 

Châu

Bản Bó Lun, xã 

Pắc Ta, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

 2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Nậm Mạ

 4. Xã Dào San

2 Quàng Văn Thiết 17/11/2002 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Cuổi

Đại học
Khoa học 

quản lý

Khoa học 

quản lý

Xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Pha, 

xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Pha, 

xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Tăm

4. Xã Hồng Thu.

*

1 Lê Vân Quỳnh 17/02/2004 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Xã Tây Thụy 

Anh, tỉnh 

Hưng Yên

Thôn 6, Xã 

Thái Thụy, tỉnh 

Hưng Yên

Số nhà 022, 

đường Võ Văn 

Kiệt, Tổ 23, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Dào San

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Nậm Tăm

6. Xã Tà Tổng

7. Xã Mù Cả

8. Xã Mường Tè

2 Hà Đình Hồng 05/8/1995 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Chính trị 

học

Chính trị 

học

Phường Cầu 

Thia, tỉnh Lào 

Cai

Tổ dân phố Bản 

Mớ, phường 

Cầu Thia, tỉnh 

Lào Cai

Tổ dân phố Văn 

Nhuế, phường 

Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu 

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Nậm Mạ

Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Nậm Cuổi

Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Hồng Thu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

3
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
19/01/2003 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học Luật Luật
Xã Bình Mỹ, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn 3, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 3, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Mường Tè

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Dào San

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Mù Cả

8. Xã Nậm Tăm

4 Vàng Chẩn Quán 08/6/1999 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Chính trị 

học

Xã Sín Chéng, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Mào Sao 

Chải, xã Sín 

Chéng, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Mào Sao 

Chải, xã Sín 

Chéng, tỉnh Lào 

Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu 

2. Xã Nậm Tăm 

3. Xã Dào San

5 Cà Văn Thiên 25/5/1996 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Hồng Thu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Mạ 

Thái, xã Hồng 

Thu, tỉnh Lai 

Châu

Bản Nậm Mạ 

Thái, xã Hồng 

Thu, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. xã Dào San

6 Lê Tuấn Việt 08/8/2000 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực
Thanh Hóa

Thắng Lợi, xã 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thắng Lợi, xã 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

1. Xã Hồng Thu 

2. Xã Dào San 

3. Xã Nậm Tăm 

4. Xã Mường Tè 

5. Xã Nậm Cuổi

 6. Xã Mù Cả 

7. Xã Nậm Mạ 

8. Xã Tà Tổng

7 Vũ Đình Trà 11/4/1999 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học

Luật; Tài 

chính - 

Ngân hàng

Luật; Tài 

chính - 

Ngân hàng

Xã Bình Sơn, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Bình 

Long, xã Bình 

Mỹ, tỉnh Ninh 

Bình

Thôn Bình 

Long, xã Bình 

Mỹ, tỉnh Ninh 

Bình

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Dào San

4. Xã Mường Tè

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

8 Sổng A Su 15/4/2002 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Văn Chấn, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Tập Lăng, 

xã Văn Chấn, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Tập Lăng, 

xã Văn Chấn, 

tỉnh Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu 

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Nậm Cuổi 

5. Xã Dào San 

6. Xã Mường Tè 

7. Xã Mù Cả 

8. Xã Tà Tổng

9 Hạng Thị Dung 12/01/2004 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Hồng Thu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Trung 

Tâm, xã Pắc Ta, 

tỉnh Lai Châu

Bản Trung Tâm, 

xã Pắc Ta, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Dào San

3. Xã Nậm Tăm

10 Phạm Vũ Bảo 28/02/2003 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học Luật Luật

Phường Hoài 

Nhơn Tây, tỉnh 

Gia Lai

Số 271, đường 

Bùi Đức Sơn, 

phường Hoài 

Nhơn Tây, tỉnh 

Gia Lai

Số 13/22, đường 

Nguyễn Thượng 

Hiền, phường Dĩ 

An, thành phố 

Hồ Chí Minh

1. Xã Hồng Thu 

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Nậm Mạ 

4. Xã Mường Tè 

5. Xã Tà Tổng

6. Xã Mù Cả 

7. Xã Nậm Tăm

8. Xã Dào San

11 Tẩn Tông Mìn 10/10/1993 Dao

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 1, xã Sìn 

Hồ, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 1, xã Sìn 

Hồ, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu 

2. Xã Nậm Tăm 

3. Xã Dào San 

4. Xã Nậm Mạ 

5. Xã Nậm Cuổi 

6. Xã Mường Tè 

7. Xã Tà Tổng 

8. Xã Mù Cả



24

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

12 Bùi Giang Nam 04/02/2001 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học; 

Thạc sĩ

Luật; Lý 

luận và lịch 

sử nhà nước 

và pháp luật

Xã Hồng Sơn, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đồng 

Mụng, xã Hồng 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đồng 

Mụng, xã Hồng 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Nậm Mạ 

4. Xã Nậm Cuổi 

5. Xã Dào San 

6. Xã Mường Tè 

7. Xã Tà Tổng 

8. Xã Mù Cả

13 Chu Hoàng Nam 07/10/2003 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Công tác tổ 

chức

 Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Mê Linh, 

thành phố Hà 

Nội

Xóm 3, Thôn 

Văn Quán 1, xã 

Mê Linh, thành 

phố Hà Nội

Xóm 3, Thôn 

Văn Quán 1, xã 

Mê Linh, thành 

phố Hà Nội

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Tăm 

3. Xã Nậm Cuổi

14 Sùng A Ká 10/9/1994 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Luật Kinh 

tế
Luật

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Ngài San, 

xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Ngài San, 

xã Tủa Sín Chải, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu 

2. Xã Dào San

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Mù Cả

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Nậm Tăm

7. Xã Nậm Mạ

8. Xã Mường Tè

15 Lầu Hồ Sính 09/01/1996 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học Luật Luật

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Ngài San, 

xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Ngài San, 

xã Tủa Sín Chải, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Dào San 

3. Xã Nậm Tăm 

4. Xã Tà Tổng

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Mường Tè

8. Xã Mù Cả

16 Tẩn Tấn Dìn 10/11/2002 Dao

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Tùng Vài, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Thèn Ván, 

xã Tùng Vài, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Thèn Ván, 

xã Tùng Vài, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu 

2. Xã Dào San 

3. Xã Nậm Cuổi 

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Mường Tè 

6. Xã Tà Tổng 

7. Xã Mù Cả 

8. Xã Nậm Tăm
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

17 Tẩn Vải Sơn 25/02/2002 Dao

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học Luật Luật
Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Tả Sử Trồ, 

xã Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Tả Sử Trồ, 

xã Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Nậm Mạ 

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Dào San

18 Hoàng Văn Hậu 17/12/1988 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Chính trị 

học; Luật

Chính trị 

học; Luật

Xã Phúc Thọ, 

thành phố Hà 

Nội

Thôn Đông 

Phụng Thượng, 

xã Phúc Thọ, 

thành phố Hà 

Nội

Số nhà 29, 

ngách 29, ngõ 

52, cụm 8, thôn 

Đông Phụng 

Thượng, xã 

Phúc Thọ, thành 

phố Hà Nội

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Mường Tè

3. Xã Tà Tổng

19 Phàng A Thanh 20/02/1997 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học Luật Luật
Xã Hồng Thu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Can Tỷ, xã 

Hồng Thu, tỉnh 

Lai Châu

Bản Can Tỷ, xã 

Hồng Thu, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Dào San

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Mường Tè

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Nậm Tăm

7. Xã Mù Cả

8. Xã Nậm Mạ

20 Đàm Duy Thái 26/4/1999 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Luật Kinh 

tế

Luật Kinh 

tế

Xã Vạn Xuân, 

tỉnh Hưng Yên

Tổ 1, phường 

Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên

Tổ 1, phường 

Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Dào San

3. Xã Nậm Tăm 

4. Xã Nậm Cuổi 

5. Xã Nậm Mạ 

6. Xã Mường Tè

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

21 Nguyễn Hoàng Hiến 01/8/1992 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Cát Ngạn, 

tỉnh Nghệ An

Xóm Thanh 

Hòa, xã Cát 

Ngạn, tỉnh 

Nghệ An

Số nhà 14, 

ngách 23, hẻm 

36, ngõ 38, Tây 

Hồ, Hà Nội

Con bệnh 

binh

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Mường Tè

3. Xã Nậm Mạ

22 Lý Văn Thậm 12/12/1992 Tày

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học Luật Luật

Xã Nghiên 

Loan, tỉnh 

Thái Nguyên

Thôn Pác Liển, 

xã Nghiên 

Loan, tỉnh Thái 

Nguyên

Thôn Pác Liển, 

xã Nghiên Loan, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Mù Cả

3. Xã Mường Tè

4. Xã Dào San

5. Xã Nậm Tăm

6. Xã Tà Tổng

7. Xã Nậm Mạ

8. Xã Nậm Cuổi

23 Lý A Khùa 06/10/1998 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học Luật Luật

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Tìa Chí Lư, Xã 

Tủa Sín Chải, 

tỉnh Lai Châu

Tìa Chí Lư, Xã 

Tủa Sín Chải, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Dào San

5. Xã Mường Tè

6. Xã Tà Tổng

7. Xã Mù Cả

8. Xã Nậm Tăm

24
Nguyễn Thị Yến 

Nhi
28/12/2004

Cao 

Lan

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học Luật Luật

Xã Yên Phú, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Ngòi Sen, 

xã Yên Phú, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Ngòi Sen, 

xã Yên Phú, tỉnh 

Tuyên Quang

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Tăm

25 Nguyễn Văn Đại 25/5/1990 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Quảng Bị, 

thành phố Hà 

Nội

Thôn Duyên 

Ứng, xã Quảng 

Bị, thành phố 

Hà Nội

Thôn Duyên 

Ứng, xã Quảng 

Bị, thành phố 

Hà Nội

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Pu Sam Cáp

3. Xã Dào San

26
Quàng Thị Mỹ 

Duyên
17/9/2003 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học
Chính trị 

học

Chính trị 

học

Xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La

Thôn Púng 

Bánh 7, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La

Bản Sốp Cộp, xã 

Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Hồng Thu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

27 Giàng A Thề 10/7/1995 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Hồng Thu

Đại học Luật Luật

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản San Sủa 

Hồ, xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản San Sủa Hồ, 

xã Tủa Sín Chải, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Tà Tổng

*

1 Phạm Thanh Bình 20/7/2002 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mường Tè

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Thái Thụy, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn An Tập, 

xã Thái Thụy, 

tỉnh Hưng Yên

Tiểu khu 03/2, 

xã Yên Châu, 

tỉnh Sơn La

1. Xã Mường Tè

2. Xã Nậm Tăm

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Cuổi 

5. Xã Nậm Mạ

2 Lý Thị Vụ 20/4/1997 Giáy

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mường Tè

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Áng, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Bản Nà Áng, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè 

2. Xã Mù Cả

3 Lỳ Lý Pứ 20/9/1997 Hà Nhì

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mường Tè

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lò Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Thăm Pa, 

xã Pa Ủ, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè 

2. Xã Tà Tổng 

3. Xã Mù Cả

*

1 Lý Hải Long 25/10/2001 Hà Nhì

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Gò Khà, xã Thu 

Lũm, tỉnh Lai 

Châu

75, đường Xuân 

Đỉnh, phường 

Xuân Đỉnh, 

thành phố Hà 

Nội

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Mường Tè

4. Xã Dào San

2 Sùng A Sính 10/11/1998 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Ngà, 

xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Ngà, 

xã Tà Tổng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Mù Cả

Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Mường Tè

Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Tà Tổng
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

3 Hờ Sùng Pó 14/02/2000 Mông

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Tà Tổng

Đại học Luật Luật

Xã Mường 

Hung, tỉnh Sơn 

La

Bản Kéo Co, xã 

Mường Hung, 

tỉnh Sơn La

Bản Kéo Co, xã 

Mường Hung, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số; 

Hoàn thành 

nghĩa vụ 

công an 

nhân dân

1. Xã Tà Tổng 

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Mù Cả

4. Xã Mường Tè

*

1 Sừng Lé Hừ 25/7/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mù Cả

Đại học
Luật Kinh 

tế

Luật Kinh 

tế

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ló Mé - Lè 

Giàng, xã Pa Ủ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ló Mé - Lè 

Giàng, xã Pa Ủ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Mường Tè

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Nậm Tăm

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Dào San

7. Xã Nậm Cuổi

8. Xã Hồng Thu

2 Khoàng Xì Tư 07/7/1993 Hà Nhì

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ka Lăng, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ka Lăng, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả 

2. Xã Mường Tè 

3. Xã Tà Tổng 

4. Xã Dào San

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Hồng Thu

8. Xã Nậm Tăm

3 Chang Lý Hùng 03/9/1996 Hà Nhì

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mù Cả

Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ka Lăng, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ka Lăng, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè

4. Xã Nậm Tăm 

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Dào San

7. Xã Nậm Cuổi 

8. Xã Hồng Thu

Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

4 Lý Khánh Ly 04/10/2002 Dao

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mù Cả

Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thèn Thầu, 

xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Số nhà 278, 

Trần Phú, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Dào San

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Mường Tè

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Nậm Cuổi

8. Xã Nậm Tăm

*

1 Mùng Thị Dung 17/10/2004 Giáy

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

Đại học

Tư tưởng 

Hồ Chí 

Minh

Chính trị 

học

Xã Bình Lư, 

tỉnh Lai Châu

Số nhà 03, Phố 

Tôn Thất Tùng, 

xã Bình Lư, 

tỉnh Lai Châu

Số nhà 03, Phố 

Tôn Thất Tùng, 

xã Bình Lư, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Nậm Tăm

2 Nguyễn Xuân Hiếu 18/9/1999 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

Đại học Triết học Triết học

Phường Phố 

Hiến, tỉnh 

Hưng Yên

Tổ 5, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 17, 

đường Võ Thị 

Sáu, tổ 5 phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Dào San

6. Xã Mường Tè

7. Xã Tà Tổng

3  Vàng Anh Duy 13/6/2001 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

Đại học Luật Luật
Xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Thôn Tây An, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Thôn Tây An, xã 

Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Dào San

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Mường Tè

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Mù Cả

Chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Nậm Tăm
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

4 Tao Thị Xum 08/12/1997 Lự

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Nậm Tăm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phiêng 

Chá, xã Nậm 

Tăm, tỉnh Lai 

Châu

Bản Phiêng Chá, 

xã Nậm Tăm, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Dào San

6. Xã Tà Tổng

7. Xã Mường Tè

8. Xã Mù Cả

5 Đỗ Xuân Huy 23/9/1997 Kinh

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

Đại học
Luật Kinh 

tế

Luật Kinh 

tế

Xã Bình 

Nguyên, tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Bằng 

Trạch, xã Bình 

Nguyên, tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Bằng 

Trạch, xã Bình 

Nguyên, tỉnh 

Hưng Yên

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Mường Tè

6 Lường Văn Hà 29/10/1994 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sông Đà, 

xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Số nhà 054, 

đường Lê Văn 

Lương, tổ 23, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Nậm Tăm

7 Hà Văn Quang 16/02/1998 Thái

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

Đại học Luật Luật
Xã Tường Hạ, 

tỉnh Sơn La

Bản Liên Hợp, 

xã Tường Hạ, 

tỉnh Sơn La

Bản Liên Hợp, 

xã Tường Hạ, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Dào San

6. Xã Mường Tè

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Mù Cả

8 Phàn Thị Huyền 10/4/2002 Dao

Chuyên viên về tổ chức 

xây dựng Đảng Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Tăm

Đại học

Quản lý 

nguồn nhân 

lực

Khoa học 

quản lý

Xã Nậm Sỏ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ui Dạo, xã 

Nậm Sỏ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Ui Dạo, xã 

Nậm Sỏ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Tăm

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Mường Tè

6. Xã Dào San.
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

IV

*

1 Lường Thị Nguyệt 28/9/2003 Thái

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Mường Mô

Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa 

học

Xã Mường 

Lạn, tỉnh Điện 

Biên

Bản Kéo, xã 

Mường Lạn, 

tỉnh Điện Biên

Bản Kéo, xã 

Mường Lạn, tỉnh 

Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Bum Tở

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Mường Tè

5. Xã Pu Sam Cáp

6. Xã Tà Tổng.

2 Pờ Ha Po 06/8/1998 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Mường Mô

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Can Hồ, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Bản Can Hồ, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Bum Tở

3. Xã Mường Tè

4. Xã Pu Sam Cáp

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Tà Tổng.

3
Hoàng Thị Khánh 

Huyền
08/9/2003 Thái

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Mường Mô

Đại học
Chính trị 

phát triển

Chính trị 

học

Phường 

Chiềng An, 

tỉnh Sơn La

Tổ 4, phường 

Chiềng An, tỉnh 

Sơn La

Tổ 4, phường 

Chiềng An, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Pu Sam Cáp 

3. Xã Bum Tở 

4. Xã Nậm Cuổi.

4 Sùng A Sính 30/4/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Mường Mô

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Huổi Văng, 

xã Chà Tở, tỉnh 

Điện Biên

Bái Dương, Cẩm 

Giàng, Hải 

Phòng

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Pu Sam Cáp

4. Xã Mường Tè

5. Xã Bum Tở

6. Xã Nậm Cuổi.

*

1 Hà Diễm Quỳnh 22/12/2001 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Pu Sam Cáp

Đại học

Văn hóa 

Truyền 

thông

Văn hóa 

học

Phường Duy 

Tiên, tỉnh Ninh 

Bình

Tổ 1, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 1, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Pu Sam Cáp 

2. Xã Bum Tở 

3. Xã Nậm Cuổi.

Chuyên viên về công tác Tuyên giáo và Dân vận

Chuyên viên về công tác Tuyên giáo và Dân vận Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Mường Mô

Chuyên viên về công tác Tuyên giáo và Dân vận Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Pu Sam Cáp
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

2 Phạm Thị Trang 27/9/1998 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Pu Sam Cáp

Đại học
Tôn giáo 

học

Tôn giáo 

học

Xã Hải Hưng, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Chom 

Chăng, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Thôn Chom 

Chăng, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Pu Sam Cáp

2. Xã Mường Tè.

3 Thần Thị Hoa 25/11/2003 Dao

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Pu Sam Cáp

Đại học
Chính trị 

học

Chính trị 

học

Xã Nậm Tăm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Hồng 

Quảng, xã Pu 

Sam Cáp, tỉnh 

Lai Châu

Bản Hồng 

Quảng, xã Pu 

Sam Cáp, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Pu Sam Cáp

2. Xã Nậm Cuổi.

4
Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh
06/6/1993 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Pu Sam Cáp

Đại học
Chính trị 

học

Chính trị 

học

Xã Anh Sơn, 

tỉnh Nghệ An

Tổ 7, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 7, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Pu Sam Cáp

2. Xã Bum Tở

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Mường Tè

5. Xã Mường Mô

6. Xã Tà Tổng.

5 Thần Thị Dáu 05/7/1998 Dao

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Pu Sam Cáp

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Pu Sam 

Cáp, tỉnh Lai 

Châu

Bản Pa Khóa, 

xã Pu Sam Cáp, 

tỉnh Lai Châu

Bản Pa Khóa, xã 

Pu Sam Cáp, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Pu Sam Cáp

2. Xã Nậm Cuổi.

*

1 Lò Thị Nhung 13/6/2004 Thái

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Nậm Cuổi

Đại học
Văn hóa du 

lịch

Văn hóa 

học

Xã Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Cần, 

xã Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Cần, 

xã Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Pu Sam Cáp

3. Xã Mường Mô.

2 Lô Văn Lý 09/01/1990 Nùng

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Nậm Cuổi

Đại học

Quản lý 

Văn hóa - 

Tư tưởng

Chính trị 

học

Xã Xuân 

Dương, tỉnh 

Thái Nguyên

Thôn Nà 

Tuồng, xã Xuân 

Dương, tỉnh 

Thái Nguyên

Thôn Nà Tuồng, 

xã Xuân Dương, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Bum Tở

3. Xã Mường Tè

4. Xã Pu Sam Cáp.

Chuyên viên về công tác Tuyên giáo và Dân vận Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Nậm Cuổi



33

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Lò Thị Kim Hằng 13/10/1994 Mảng

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Bum Tở

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Tỉnh Lai Châu
Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Xã Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bum Tở

2. Xã Mường Tè

3. Xã Tà Tổng.

2 Lù Thị Ngọc 04/7/1997 Giáy

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Bum Tở

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 10, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 4, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Bum Tở

3 Lò Thị Nghệ 03/4/2000 Thái

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Bum Tở

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Bum Nưa, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 8, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 8, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bum Tở

2. Xã Mường Tè.

4 Lò Minh Chương 12/3/1998 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Bum Tở

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bum Tở

2. Xã Mường Tè 

3. Xã Tà Tổng.

5 Ma Văn Giang 04/10/1990 Tày

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Bum Tở

Đại học
Chính trị 

học

Quản lý văn 

hóa - Tư 

tưởng

Xã Yên Hoa, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tân 

Thành, Xã Yên 

Hoa, tỉnh Tuyên 

Quang 

Thôn Tân 

Thành, Xã Yên 

Hoa, tỉnh Tuyên 

Quang 

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bum Tở

2. Xã Mường Mô.

*

1 Vàng Thị Thiện 01/4/1998 Thái

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Mường Tè

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Bum Nưa, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Áng, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Bản Nà Áng, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè 

2. Xã Bum Tở

3. Xã Tà Tổng.

Chuyên viên về công tác Tuyên giáo và Dân vận Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Bum Tở

Chuyên viên về công tác Tuyên giáo và Dân vận Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Mường Tè
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

2 Lỳ Mỳ Lan 18/8/1998 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Mường Tè

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Bản Gò Khà, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Củm, 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Củm, 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè 

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Bum Tở

4. Xã Mường Mô

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Pu Sam Cáp.

3 Giàng Thị Huế 26/12/2000 Mông

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Mường Tè

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Trạm Tấu, 

tỉnh Lào Cai

Bản Kéo Co, xã 

Mường Hung, 

tỉnh Sơn La

Bản Kéo Co, xã 

Mường Hung, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số
1. Mường Tè

*

1 Giàng A Tú 02/02/1999 Mông

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Tà Tổng

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Dính, 

xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Dính, 

xã Tà Tổng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mường Tè

3. Xã Bum Tở.

2 Sì Xá Dứ 25/01/2002 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Tà Tổng

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thu Lũm, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thu Lũm, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mường Mô 

3. Xã Bum Tở.

3 Sùng A Súa 21/9/1995 Mông

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Tà Tổng

Đại học

Giáo dục lý 

luận chính 

trị

Chính trị 

học

Xã Sáng Nhè, 

tỉnh Điện Biên

Mý Làng A, xã 

Sáng Nhè, tỉnh 

Điện Biên

Mý Làng A, xã 

Sáng Nhè, tỉnh 

Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mường Tè

3. Xã Mường Mô.

4 Đinh Việt Nhật 04/8/2000 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận 

Ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy xã Tà Tổng

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Phường Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Quảng Ninh

Phường Hưng 

Đạo, thành phố 

Hải Phòng

Xã Đại Đồng, 

tỉnh Bắc Ninh

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mường Tè

3. Xã Bum Tở

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Pu Sam Cáp

6. Mường Mô.

Chuyên viên về công tác Tuyên giáo và Dân vận Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Tà Tổng
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

V

*

1 Lý Văn Diết 23/01/1999 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Luật Luật
Xã Pắc Ta, 

tỉnh Lai Châu

Bản Liên Hợp, 

xã Pắc Ta, tỉnh 

Lai Châu

Bản Liên Hợp, 

xã Pắc Ta, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2 Đỗ Thu Hiền 25/6/2002 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán
Xã Chất Bình, 

tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố Sa 

Pa 1, số nhà 

389 đường Điện 

Biên Phủ, 

phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai

Tổ dân phố Sa 

Pa 1, số nhà 389 

đường Điện 

Biên Phủ, 

phường Sa Pa, 

tỉnh Lào Cai

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3 Mai Thị Lý 01/10/1987 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Kế toán Kế toán
Xã Giao Bình, 

tỉnh Ninh Bình

Tổ 27, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 7, đường Bế 

Văn Đàn, 

phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

4 Đặng Mai Anh 28/7/1993 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Kế toán Kế toán
Xã Tiên Hưng, 

tỉnh Hưng Yên

Tổ 15, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 15, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Hồng Thu

5 Mùng Thị Lan 04/12/1995 Giáy

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Kinh tế Kinh tế
Xã Bình Lư, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thác Tình, 

xã Bình Lư, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thác Tình, 

xã Bình Lư, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

Chuyên viên về công tác Mặt trận

Chuyên viên về công tác Mặt trận Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Bản Bo
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

6 Vũ Ngọc Duy 02/5/1989 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học
Luật Kinh 

tế

Luật Kinh 

tế

Xã Giao Bình, 

tỉnh Ninh Bình

02/129 Lê Hồng 

Phong, phường 

Nam Định, tỉnh 

Ninh Bình

Thôn Bạch 

Long, xã Giao 

Bình, tỉnh Ninh 

Bình

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Mường Mô

9. Xã Tà Tổng

10. Xã Mù Cả

11. Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7 Vũ Thúy Quỳnh 01/11/2003 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học
Luật Dân 

sự
Luật

Xã Quỳnh Phụ, 

tỉnh Hưng Yên

Tổ 27, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 27, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Hồng Thu

8 Trịnh Tiến Đạt 07/3/2001 Tày

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Hiền 

Lương, tỉnh 

Phú Thọ

Xã Bảo Thắng, 

tỉnh Lào Cai

Số nhà 303 thôn 

Cường Thịnh, xã 

Bảo Thắng, tỉnh 

Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

9 Phan Đắc Huy 18/12/1994 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Xã hội học Xã hội học
Xã Vĩnh Hưng, 

tỉnh Phú Thọ

Tổ 5, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 024 

đường Huỳnh 

Thúc Kháng, tổ 

2, phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Bản Bo

10 Nguyễn Thị Nhi 17/8/2003 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học
Kế toán 

kiểm toán
Kế toán

Xã Tiên Điền, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đội 9, xã 

Mường Than, 

tỉnh Lai Châu

Đội 9, xã 

Mường Than, 

tỉnh Lai Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Khun Há

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Tà Tổng

11 Vương Phan Hà Vy 24/02/2002 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Luật Luật
Xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Tổ 9, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

Số 002, ngõ 154, 

đường Vừ A 

Dính, tổ 9, 

phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Hồng Thu

12 Phàn Thị Phương 20/10/2004 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Tài chính
Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Tả Lèng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Chù Lìn, 

xã Tả Lèng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Chù Lìn, xã 

Tả Lèng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Hồng Thu

13
Lưu Thị Diễm 

Quỳnh
01/11/2003 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Luật Luật

Phường Tiên 

Sơn, tỉnh Ninh 

Bình

Phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

Phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

14 Nùng Thị Tiến 11/3/1996 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Bản Bo, 

tỉnh Lai Châu

Bản Hợp Nhất, 

xã Bản Bo, tỉnh 

Lai Châu

Bản Hợp Nhất, 

xã Bản Bo, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Khun Há

4. Xã Sì Lở Lầu

5. Xã Mường Mô

6. Xã Hồng Thu

7. Xã Nậm Cuổi

8. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Tà Tổng

10. Xã Mù Cả

15 Lò Thị Hằng 13/8/2001 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học
Luật Kinh 

tế

Luật Kinh 

tế

Xã Bản Bo, 

tỉnh Lai Châu

Bản Hợp Nhất, 

xã Bản Bo, tỉnh 

Lai Châu

Bản Hợp Nhất, 

xã Bản Bo, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Sì Lở Lầu

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Mù Cả

7. Xã Nậm Mạ

8. Xã Nậm Cuổi

9. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

10. Xã Mường Mô
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

16 Nguyễn Thị Yến 07/12/1996 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Luật Luật

Xã Phúc Lộc, 

thành phố Hà 

Nội

Bản Ngọc Lại, 

xã Mường 

Khoa, tỉnh Lai 

Châu

Bản Ngọc Lại, 

xã Mường Khoa, 

tỉnh Lai Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Khun Há

17 Bùi Thị Lan 07/01/1996 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học

Khoa Luật 

& Quản lý 

xã hội

Công tác xã 

hội

Phường Linh 

Sơn, tỉnh Thái 

Nguyên

Tổ 5, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Căn 20122 A, 

Tòa S2.17 KĐT 

Vinhomes 

Ocean Park xã 

Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Nậm Cuổi

18 Lò Thị Vui 24/11/1998 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Luật Luật
Xã Pắc Ta, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Cà, xã 

Bình Lư, tỉnh 

Lai Châu

Bản Nà Cà, xã 

Bình Lư, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Mường Mô

9. Xã Mù Cả

10. Xã Tà Tổng

19 Hoàng Thị Thái 15/4/1985 Tày

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học
Luật Kinh 

tế
Luật

Xã Khánh 

Yên, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Tả Van 

Giáy, xã Tả 

Van, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Tả Van 

Giáy, xã Tả 

Van, tỉnh Lào 

Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

20
Trần Thị Hồng 

Nhung
01/12/2001 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Kế toán Kế toán
Xã Tiên Lữ, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn 15, xã 

Tân Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Thôn 15, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Bản Bo

21 Phạm Thị Hương 14/9/1994 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Kinh tế Kinh tế

Xã Tuệ Tĩnh, 

thành phố Hải 

Phòng

Thôn 15, xã 

Tân Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Thôn 15, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

22 Khuất Văn Lê 13/6/1991 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Phúc Lộc, 

thành phố Hà 

Nội

Sen Đông, xã 

Than Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 059, 

Phạm Công Bân, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Sì Lở Lầu

5. Xã Mường Mô

6. Xã Hồng Thu

7. Xã Nậm Mạ

8. Xã Nậm Cuổi

9. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

10. Xã Tà Tổng

11. Xã Mù Cả

23 Lò Thị Lược 14/9/1997 Lào

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Luật Luật
Xã Bản Bo, 

tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố Nà 

Bỏ, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Tổ dân phố Nà 

Bỏ, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Mù Cả

24 Nguyễn Thị Phương 25/11/1994 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Luật học Luật

Phường Trần 

Lãm, tỉnh 

Hưng Yên

Tổ 21, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 21, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

3. Xã Hồng Thu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

25 Tạ Thị Trang 01/9/2002 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học
Kinh tế đối 

ngoại

Kinh tế 

quốc tế

Xã Phúc Lộc, 

thành phố Hà 

Nội

Bản Phúc Khoa, 

xã Mường 

Khoa, tỉnh Lai 

Châu

Bản Phúc Khoa, 

xã Mường Khoa, 

tỉnh Lai Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Khun Há

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Tà Tổng

7. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Mường Mô

11. Xã Mù Cả

26
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy
13/01/2004 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học

Luật Đầu tư 

- Kinh 

doanh

Luật Kinh 

tế

Xã Thanh 

Bình, tỉnh 

Hưng Yên

Tổ 5, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 5, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Bản Bo 

2. Xã Khun Há

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Tà Tổng

5. Xã Mù Cả

6. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Mường Mô

9. Xã Nậm Mạ

10. Xã Nậm Cuổi

11. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

27 Dình A Hành 06/7/1994 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học
Kinh tế Y 

tế
Kinh tế

Xã Nậm Có, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Thào Xa 

Chải, xã Nậm 

Có, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Thào Xa 

Chải, xã Nậm 

Có, tỉnh Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Khun Há

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Hồng Thu

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Tà Tổng

11. Xã Mù Cả

28 Lù A Cu 06/01/1996 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học
Kinh tế Đầu 

tư
Kinh tế

Xã Nậm Có, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Có Mông, 

xã Nậm Có, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Có Mông, 

xã Nậm Có, tỉnh 

Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Khun Há

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Hồng Thu

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Tà Tổng

10. Xã Mường Mô

11. Xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

29 Hoàng Ánh Trâm 21/9/2000 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo

Đại học Thuế
Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Thần Khê, 

tỉnh Hưng Yên

Bản Hưng 

Phong, xã Bản 

Bo, tỉnh Lai 

Châu

Bản Hưng 

Phong, xã Bản 

Bo, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Bản Bo

2. Xã Khun Há

30 Sùng A Chứ 15/12/2000 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn 

La

Bản Khiêu Ban, 

xã Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La

Bản Khiêu Ban, 

xã Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Khun Há

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Mường Mô

7. Xã Hồng Thu

8. Xã Sì Lở Lầu

9. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

10. Xã Tà Tổng

11. Xã Mù Cả

31
Nùng Thị Phương 

Thảo
15/7/2000 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Bản Khiêng 

Ngà, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Bản Khiêng 

Ngà, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Sì Lở Lầu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

32 Mùa A Khánh 01/3/1999 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Mường 

Lầm, tỉnh Sơn 

La

Bản Lốm Hỏm, 

xã Mường Lầm, 

tỉnh Sơn La

Bản Lốm Hỏm, 

xã Mường Lầm, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Khun Há

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Mường Mô

7. Xã Hồng Thu

8. Xã Sì Lở Lầu

9. Xã Tà Tổng

10. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

11. Xã Mù Cả

33 Bế Thu Huyền 28/01/2002 Tày

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật

Xã Cường Lợi, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Thôn Nà Tát, xã 

Cường Lợi, tỉnh 

Thái Nguyên

Thôn Yến Lạc, 

xã Na Rì, tỉnh 

Thái Nguyên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Hồng Thu

34 Phan Ngọc Huyền 18/12/1994 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Xã hội học Xã hội học
Xã Hoàng An, 

tỉnh Phú Thọ

Tổ dân phố số 

1, xã Than 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

Tổ dân phố số 1, 

xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

35 Lộc Thị Tường Vy 29/9/1999 Tày

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học

Công tác 

thanh thiếu 

niên; Luật

Công tác 

thanh thiếu 

niên; Luật

Xã Thượng 

Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nà Đông, 

xã Thượng 

Lâm, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nà Đông, 

xã Thượng Lâm, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Khun Há

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Hồng Thu

36 Lờ A Cu 15/4/2001 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật
Xã Lao Chải, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Hú Trù 

Lình, xã Lao 

Chải, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Hú Trù 

Lình, xã Lao 

Chải, tỉnh Lào 

Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Khun Há

37 Hạng A Chua 06/01/1996 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật
Xã Tà Xùa, 

tỉnh Sơn La

Trang Dua Han, 

Tà Xùa, Sơn La

Trang Dua Han, 

Tà Xùa, Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Khun Há

4. Xã Nậm Cuổi

38 Đinh Thị Liên 20/01/1996 Tày

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Mường 

Kim, tỉnh Lai 

Châu

Bản Chiềng 

Ban, xã Mường 

Kim, tỉnh Lai 

Châu

Bản Chiềng 

Ban, xã Mường 

Kim, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Khun Há

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Mù Cả

7. Xã Tà Tổng



46

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

39 Thào A Sà 07/3/1996 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Bản Bo (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Trạm Tấu, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Pá Lau, 

xã Trạm Tấu, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Pá Lau, xã 

Trạm Tấu, tỉnh 

Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Bản Bo

3. Xã Mù Cả

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Mường Mô

6. Xã Hồng Thu

7. Xã Khun Há

8. Xã Tà Tổng

9. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

10. Xã Nậm Cuổi

11. Xã Sì Lở Lầu

*

1 Lý Trung Hiếu 25/9/2001 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu

Đại học Luật Luật
Xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố Pa 

So, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố Pa 

So, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Sì Lở Lầu

2. Xã Khun Há

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Bản Bo

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Nậm Cuổi

2 Lường Thị Điệp 24/10/1997 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Lê Lợi,

 tỉnh Lai Châu

Bản Dền Thàng 

A, 

xã Dào San, 

tỉnh Lai Châu

Bản Dền Thàng 

A, 

xã Dào San, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Sì Lở Lầu

2. Xã Hồng Thu

Chuyên viên về công tác Mặt trận Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Sì Lở Lầu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

3 Hoàng Mì Dung 11/02/2003 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Hồ Thầu, 

xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Sì Lở Lầu

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4 Vàng A Ká 10/4/2000 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu

Đại học
Cử nhân 

Luật
Luật

Xã Long Hẹ, 

tỉnh Sơn La

Xã Long Hẹ, 

tỉnh Sơn La

Bản Cắn Tỷ, 

xã Long Hẹ, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Sì Lở Lầu

2. Xã Mường Mô

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6. Xã Tà Tổng

7. Xã Mù Cả

8. Xã Khun Há

5 Vàng Thị Ngân 08/7/2004 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu

Đại học
Luật Dân 

sự
Luật

Xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phai Cát,

 xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phai Cát, 

xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Sì Lở Lầu

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Bản Bo

4. Xã Khun Há

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Mù Cả

8. Xã Tà Tổng
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

6 Lò Văn Tùng 14/5/1999 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu

Đại học Luật Luật
Xã Bó Sinh,

tỉnh Sơn La

Bản Pá Ngay,

xã Bó Sinh,

tỉnh Sơn La

Bản Pá Ngay,

xã Bó Sinh,

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Sì Lở Lầu

2. Xã Mù Cả

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Khun Há

7. Xã Nậm Cuổi

8. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Mường Mô

10. Xã Bản Bo

11. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7 Lê Đình Minh Hiếu 22/5/2002 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu

Đại học
Luật thương 

mại quốc tế
Luật

Xã Phật Tích, 

tỉnh Bắc Ninh

Số 101, tổ dân 

phố 1, phường 

Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh

Số 101, tổ dân 

phố 1, phường 

Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh

1. Xã Sì Lở Lầu

2. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Khun Há

4. Xã Bản Bo

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

8 Ly A Tả 22/12/2004 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu

Đại học Luật Luật
Xã Sì Lở Lầu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Tỷ Phùng, 

xã Sì Lở Lầu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Tỷ Phùng, 

xã Sì Lở Lầu, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Sì Lở Lầu

2. Xã Khun Há

3. Xã Bản Bo

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Mường Mô

8. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Mù Cả

10. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

11. Xã Tà Tổng

9 Giàng A Vừ 13/11/1996 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật
Xã Co Mạ, 

tỉnh Sơn La

Bản Pá Hốc, xã 

Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Bản Pá Hốc, xã 

Co Mạ, tỉnh Sơn 

La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Sì Lở Lầu

3. Xã Mù Cả

10 Phàn Lở Mẩy 11/3/1997 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Sì Lở Lầu (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Sì Lở Lầu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lao Chải, 

xã Sì Lở Lầu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lao Chải, 

xã Sì Lở Lầu, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Sì Lở Lầu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Trần Phương Linh 02/10/2001 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Mô

Đại học Luật chung Luật
Xã Nam Lý, 

tỉnh Ninh Bình

Tổ 18, 

phường Tân 

Phong, 

tỉnh Lai Châu

Tổ 18, 

phường Tân 

Phong, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Bản Bo

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2 Khoàng Thị Ngọc 19/10/2001 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Mô

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Lê Lợi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Pá Kéo, 

xã Nậm Hàng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Pá Kéo, 

xã Nậm Hàng, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Nậm Mạ

3 Mào Văn Thủy 17/11/1995 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Mô

Đại học Luật Luật
Xã Lê Lợi,

tỉnh Lai Châu

Bản Chợ, 

xã Lê Lợi,

 tỉnh Lai Châu

Bản Chợ, 

xã Lê Lợi, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

5. Xã Bản Bo

6. Xã Mù Cả

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Khun Há

9. Xã Nậm Cuổi

10. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

11. Xã Sì Lở Lầu

Chuyên viên về công tác Mặt trận Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Mường Mô
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

4 Lò Thị Ngân 15/6/1996 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Mô

Đại học Luật Luật

Phường 

Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên

Bản Chang, 

xã Lê Lợi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Chang, 

xã Lê Lợi, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Sì Lở Lầu

5 Hạng A Minh 19/5/1996 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Mô

Đại học Luật Luật
Xã Na Sang,

tỉnh Điện Biên

Bản Cổng Trời,

xã Na Sang,

tỉnh Điện Biên

Bản Cổng Trời,

xã Na Sang,

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Hồng Thu

6 Lường Thị Hải 07/6/1997 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mường Mô

Đại học Luật Luật
Xã Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

Bản Pha Nàng, 

xã Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

Bản Nậm Chà, 

xã Mường Mô, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Mô

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Bản Bo

5. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6. Xã Sì Lở Lầu

7. Xã Hồng Thu

8. Xã Nậm Mạ

9. Nậm Cuổi

10. Xã Mù Cả

11. Xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Chẻo Tân Sơn 11/02/1997 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật Luật
Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phăng Sô 

Lin, xã Sìn Hồ,

 tỉnh Lai Châu

Bản Phăng Sô 

Lin, xã Sìn Hồ,

 tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

2 Lê Minh Đức 05/9/2001 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Phường Liêm 

Tuyền, tỉnh 

Ninh Bình

Tổ 27, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 27, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Bản Bo

3. Xã Khun Há

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Tà Tổng

7. Xã Mù Cả

3 Phồng A Dao 22/02/1999 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Hồng Thu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Mạ 

Dạo,

 xã Hồng Thu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Mạ 

Dạo,

 xã Hồng Thu, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Hồng Thu

4 Triệu Thị Nguyệt 08/12/2004 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phăng Sô 

Lin, 

xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phăng Sô 

Lin, 

xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Khun Há

3. Xã Sì Lở Lầu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Bản Bo

7. Xã Mường Mô

8. Xã Mường Tè  (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Tà Tổng

Chuyên viên về công tác Mặt trận Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Hồng Thu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

5 Phùng Mý Oái 02/9/2002 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Kế toán 

tổng hợp
Kế toán

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Nhiều 

Sáng, xã Tủa 

Sín Chải, tỉnh 

Lai Châu

Bản Nhiều Sáng, 

xã Tủa Sín Chải, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Tăm

6 Vàng Seo Thanh 10/11/2003 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật Luật
Xã Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

Bản Mo 2, xã 

Xuân Hòa, tỉnh 

Lào Cai

Bản Mo 2, xã 

Xuân Hòa, tỉnh 

Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mù Cả

4. Nậm Mạ

7 Sình Thị Dùa 06/8/2000 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật Luật

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Can Tỷ, xã 

Hồng Thu, tỉnh 

Lai Châu

Bản Can Tỷ, xã 

Hồng Thu, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Mù Cả

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Khoen On  (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Mường Mô

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Nậm Cuổi

9. Xã Mường Tè  (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

10. Xã Bản Bo

11. Xã Khun Há

8 Lò Văn Pèng 20/12/1991 Lự

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật Luật
Xã Hồng Thu, 

tỉnh Lai Châu

Xã Hồng Thu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ma Quai, 

xã Hồng Thu, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

9 Đào Duy Khiêm 24/12/2003 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Bắc Đông 

Quan, tỉnh 

Hưng Yên

Tổ 3, Phường 

Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

10
Nguyễn Hoàng Thu 

Thảo
20/6/2002 Nùng

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật học Luật
Xã Tiên Hưng, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Việt 

Thanh 5, xã 

Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Việt 

Thanh 5, xã 

Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Sì Lở Lầu

3. Xã Nậm Mạ

11 Lý A Thanh 07/5/1996 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật Luật 

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Háng Lìa 

Hồng Thứ, xã 

Tủa Sín Chải, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Sì Lở Lầu

12 Tẩn Mí Hồng 19/8/1999 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phăng Sô 

Lin, 

xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phăng Sô 

Lin, 

xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

13 Tẩn A Oái 07/3/2002 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lồ Tồ 

Phìn, xã Sìn 

Hồ, tỉnh Lai 

Châu

Bản Lồ Tồ Phìn, 

xã Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Mù Cả

4. Xã Tà Tổng

5. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6. Xã Khun Há

7. Xẫ Nậm Cuổi

8. Xã Mường Mô

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

11. Xã Bản Bo
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

14 Pờ Pờ Mé 10/4/1996 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật Luật
Xã Mù Cả,

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Xe,

xã Sin Suối Hồ,

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Xe,

xã Sin Suối Hồ,

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Bản Bo

3. Xã Mù Cả

15 Nguyễn Văn Phúc 04/6/1991 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Ngân hàng
Tài chính - 

Ngân hàng

Xã A Sào, tỉnh 

Hưng Yên

Tổ 10, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 10, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Khun Há

3. Xã Bản Bo

16 Giàng A Chinh 05/8/2000 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản San Sủa 

Hồ, xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản San Sủa Hồ, 

xã Tủa Sín Chải, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mù Cả

17 Tẩn Xuân Lưu 10/02/2004 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Tả Sử Trồ, 

xã Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu.

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Hồng Thu

18 Đậu Thị Thu Quỳnh 23/3/2004 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học

Công tác 

thanh thiếu 

niên

Công tác 

thanh thiếu 

niên

Xã Tà Hộc, 

tỉnh Sơn La

Bản Pơn, xã Tà 

Hộc, tỉnh Sơn 

La

Bản Pơn, xã Tà 

Hộc, tỉnh Sơn 

La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Khun Há

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

5. Xã Sì Lở Lầu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

19 Phan Thị Kiều 27/02/1996 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Lê Lợi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Bỏ, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Bản Nà Bỏ, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Khun Há

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Bản Bo

20 Nguyễn Thu Hiền 26/9/2003 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật Luật

Phường Duy 

Tiên, tỉnh Ninh 

Bình

Bản Mới 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Bản Mới 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Khun Há

3. Xã Bản Bo

21 Vì Văn Thiện 16/11/2003 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật học Luật

Phường Cầu 

Thia,

tỉnh Lào Cai

Phường Cầu 

Thia,

tỉnh Lào Cai

Phường Cầu 

Thia,

tỉnh Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Hồng Thu

22 Thào Hả Páo 05/5/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Luật kinh 

doanh
Luật kinh tế

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Nậm 

Khăm,

xã Tủa Sín 

Chải,

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Khăm,

xã Tủa Sín Chải,

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Mường Mô

5. Xã Khun Há

6. Xã Bản Bo

7. Xã Tà Tổng

8. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

11. Xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

23 Sùng Cá Lồng 20/4/1990 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật Luật
Xã Sìn Hồ,

tỉnh Lai Châu

Bản Can Hồ, 

xã Nậm Tăm,

tỉnh Lai Châu

Bản Can Hồ, 

xã Nậm Tăm,

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Sì Lở Lầu

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Tà Tổng

6. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Mường Mô

8. Xã Bản Bo

9. Xã Mù Cả

10. Xã Khun Há

11. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

24 Lê Thị Ngọc 28/6/2002 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Luật thương 

mại quốc tế

Luật thương 

mại quốc tế

Phường Nam 

Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

SN 142, đường 

số 02, tổ dân 

phố 7, Quảng 

Giao, phường 

Nam Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa

SN 142, đường 

số 02, tổ dân 

phố 7, Quảng 

Giao, phường 

Nam Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Sì Lở Lầu

5. Xã Bản Bo

6. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Mường Mô

8. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Tà Tổng

10. Xã Mù Cả

11. Xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

25 Giàng A Ba 15/3/1997 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Làng Mô, 

xã Tủa Sín 

Chải, tỉnh Lai 

Châu

Bản Làng Mô, 

xã Tủa Sín Chải, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

26 Tẩn Xỳ Mẩy 03/10/1997 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 5, 

xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 5, 

xã Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

2. Xã Nậm Mạ

27 Giàng A La 20/6/1999 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Hồng Thu

Đại học
Kinh tế 

phát triển
Kinh tế

Phường Sa Pa,

tỉnh Lào Cai

Phường Sa Pa,

tỉnh Lào Cai

Tổ dân phố Hàm 

Rồng, phường 

Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Hồng Thu

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Mù Cả

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Bản Bo

7. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Khun Há

9. Xã Mường Mô

10. Xã Nậm Cuổi

11. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Đinh Thị Thùy Linh 02/11/2001 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

Ngân hàng

Phường Trung 

Thành, tỉnh 

Thái Nguyên

Tổ 15, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

TT3-20 Khu 

Đấu giá Tứ 

Hiệp, xã Thanh 

Trì, thành phố 

Hà Nội

1. Xã Nậm Mạ

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Bản Bo

4. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

5. Xã Hồng Thu

2 Chư A Cu 13/10/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Mường 

Chiên, tỉnh 

Sơn La

Bản Khâu Pùm, 

xã Mường 

Chiên, tỉnh Sơn 

La

Bản Khâu Pùm, 

xã Mường 

Chiên, tỉnh Sơn 

La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Mạ

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Bản Bo

5. Xã Mù Cả

6. Xã Tà Tổng

7. Xã Hồng Thu

8. Xã Sì Lở Lầu

9. Xã Mường Mô

10. Xã Khun Há

11. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3 Lò Thị Nam 01/12/2001 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

Đại học Luật Luật học
Xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên

Bản Bó, xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Bản Bó, xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Mạ

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Cuổi

Chuyên viên về công tác Mặt trận Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Nậm Mạ
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

4 Lò Thị Duy 30/10/1999 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Mạ, 

xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Mạ, 

xã Nậm Mạ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Mạ

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Hồng Thu

5 Sầm Thị Luyến 15/02/1998 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sông Đà, 

xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sông Đà, xã 

Nậm Mạ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Mạ

2. Xã Mù Cả

3. Xã Hồng Thu

6 Phàn A Thanh 07/10/1995 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ngài Thầu, 

xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ngài Thầu, 

xã Nậm Mạ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Mạ

2. Xã Nậm Cuổi

7 Hoàng Sự Nghiệp 06/02/1998 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Than Uyên,

 tỉnh Lai Châu

Bản Mường 

Mít, xã Mường 

Than, tỉnh Lai 

Châu

Bản Mường Mít, 

xã Mường Than, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Mạ

2. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Nậm Cuổi

8 Lò Thị Thu Hiền 03/02/2002 Lào

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

Đại học Luật Luật
Xã Bản Bo,

tỉnh Lai Châu

Tổ dân phố

số 4, phường 

Đoàn Kết,

tỉnh Lai Châu

Số nhà 208 

đường 19/8, tổ 

dân phố số 4, 

phường Đoàn 

Kết,

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Mạ

2. Xã Nậm Cuổi

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Sì Lở Lầu

5. Xã Khun Há

6. Xã Bản Bo

9 Vừ Thị Dụa 14/5/2000 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

Đại học Luật Luật

Xã Mường 

Tùng,

tỉnh Điện Biên

Bản Huổi Lèng,

xã Mường

Tùng, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Bảo Vinh,

xã Bảo Hà,

tỉnh Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Mạ

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Mường Mô

4. Xã Nậm Cuổi
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

10 Giàng A Dũng 20/10/1996 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ

Đại học Luật Luật
Xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên

Xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên

Xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Nậm Mạ

11 Vừ A Trịa 15/3/1994 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ (Bắt 

đâu từ NV2)

Đại học 5

Công tác 

thanh thiếu 

niên

Xã Co Mạ, 

tỉnh Sơn La

Xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

12 Lò Thị Hậu 27/6/2001 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ (Bắt 

đâu từ NV2)

Đại học
Tài chính 

Quốc tế

Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La

Xã Púng Bánh, 

tỉnh Sơn La

Bản Dồm, xã 

Púng Bánh, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Cuổi

13 Dương Văn Thưởng 03/4/2004 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Mạ (Bắt 

đâu từ NV2)

Đại học Luật Luật

Xã Phú Lương, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Xóm Giang 

Sơn, xã Phú 

Lương, tỉnh 

Thái Nguyên

Xóm Giang Sơn, 

xã Phú Lương, 

tỉnh Thái 

Nguyên

1. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Mường Mô
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Lò Văn Luân 25/7/1994 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Cuổi

Đại học Luật Luật
Xã Nậm Sỏ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Ngò, xã 

Nậm Sỏ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Nà Ngò, xã 

Nậm Sỏ, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Bản Bo

4. Xã Khun Há

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Tà Tổng

10. Xã Mường Mô

11. Xã Mù Cả

2 Lù Thị Thi 12/01/1999 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Cuổi

Đại học Xã hội học Xã hội học
Xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Cuổi Nưa, 

xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Cuổi Nưa, 

xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Bản Bo

5. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6. Xã Khun Há

7. Xã Mường Mô

8. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Tà Tổng

Chuyên viên về công tác Mặt trận Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Nậm Cuổi
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

3 Tao Thị Quỳnh 20/3/1997 Lự

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Cuổi

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Nậm Tăm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Ngập, 

xã Nậm Tăm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Ngập, 

xã Nậm Tăm, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Mù Cả

4. Xã Bản Bo

5. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6. Xã Sì Lở Lầu

7. Xã Mường Mô

8. Xã Hồng Thu

9. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

10. Xã Tà Tổng

11. Xã Khun Há

4 Lò Văn Toàn 22/6/1995 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Cuổi

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Hua Cuổi, 

xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Hua Cuổi, 

xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Hồng Thu

5 Lù Tam Trường 15/11/2002 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Cuổi

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Pu Sam 

Cáp, tỉnh Lai 

Châu

Bản Nậm Há, 

xã Pu Sam Cáp, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Há, xã 

Pu Sam Cáp, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Hồng Thu

6 Lò Văn Liến 20/10/1998 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Cuổi

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Nậm Sỏ,

tỉnh Lai Châu

Xã Nậm Sỏ,

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Khăn,

xã Nậm Sỏ,

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Khun Há

4. Xã Bản Bo

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

7 Quàng Thị Thưn 07/9/2001 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Cuổi

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Nậm Cuổi,

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Pha,

xã Nậm Cuổi,

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Pha,

xã Nậm Cuổi,

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Hồng Thu

8 Lò Văn Xanh 19/7/1986 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Nậm Cuổi

Đại học Luật Luật
Xã Nậm Cuổi,

tỉnh Lai Châu

Bản Tân Lập,

xã Nậm Cuổi,

tỉnh Lai Châu

Bản Tân Lập,

xã Nậm Cuổi,

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Mạ

*

1 Hạng Thị Dinh 20/12/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Hồng Thu, 

tỉnh Lai Châu

Bản Xám Láng, 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Xám Láng, 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển )

2 Lỳ Go Pư 20/5/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Là Ú Cò, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Là Ú Cò, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển )

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Mường Mô

6. Xã Sì Lở Lầu

7. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Bản Bo

9. Xã Hồng Thu

10. Xã Nậm Cuổi

11. Xã Khun Há

Chuyên viên về công tác Mặt trận Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Tà Tổng
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

3 Chang Thị Lú 17/8/1999 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Dính, 

xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Dính, 

xã Tà Tổng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Mù Cả

4 Lò Thị Tình 07/8/1998 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 8 xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 8 xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

5 Lỳ Khánh Ly 15/6/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Pa Ủ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Tá Bạ, xã 

Pa Ủ, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6 Sùng A Sình 10/3/2000 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Tà Tổng, 

xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Tà Tổng, xã 

Tà Tổng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Mường Mô

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Sì Lở Lầu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

7 Pờ Khừ Mư 12/3/2000 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Pa Ủ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Tá Bạ, xã 

Pa Ủ, tỉnh Lai 

Châu

Bản Tá Bạ, xã 

Pa Ủ, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

8 Vàng Thị Thào 08/6/1997 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học
Công tác xã 

hội

Xã Long Hẹ, 

tỉnh Sơn La

Bản Nặm Nhứ, 

xã Long Hẹ, 

tỉnh Sơn La

Bản Nặm Nhứ, 

xã Long Hẹ, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mường Mô

3. Xã Mù Cả

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Bản Bo

9 Lý Thùy Dương 09/11/2000 Cống

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Láng Phiếu 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Láng Phiếu 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Bản Bo

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Sì Lở Lầu

7. Xã Khun Há

8. Xã Nậm Mạ

9. Xã Mường Mô

10 Sùng Thị Dợ 16/11/1999 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật

Xã Mường 

Nhé, tỉnh Điện 

Biên

Bản Nậm Là, xã 

Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên

Bản Nậm Là xã, 

Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

11 Vàng Bé Lan 28/11/2002 La Hủ

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Han, 

xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Han, 

xã Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

12 Sừng Xừ Pư 08/01/1998 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Gò Khà, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Gò Khà, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Hồng Thu

13 Giàng A Tênh 17/7/2004 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Lao Chải, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Háng 

Giàng, xã Lao 

Chải, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Háng 

Giàng, xã Lao 

Chải, tỉnh Lào 

Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Mù Cả

4. Xã Bản Bo

5. Xã Nậm Mạ

14 Vừ A Đông 03/02/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Xa Dung, 

tỉnh Điện Biên

Bản Huổi Hịa,

xã Xa Dung,

tỉnh Điện Biên

Bản Huổi Hịa,

xã Xa Dung,

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Khun Há

15 Lò Phương Thảo 01/11/2003 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật
Luật Kinh 

tế

Xã Thanh 

Nưa, 

tỉnh Điện Biên

Bản Hoong 

Lếch Cang, xã 

Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên

Số 19, Tổ 7, 

phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mường Mô

3. Xã Nậm Mạ
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

16 Lỳ Chùy Cà 15/6/2003 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Ngà, 

xã Tà Tổng, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Ngà,

xã Tà Tổng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

17 Giàng A Pồ 10/5/2000 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật

Xã Púng 

Luông, tỉnh 

Lào Cai

Thôn Tà Hày, 

xã Chiềng 

Khoong, tỉnh 

Sơn La

Thôn Tà Hày, xã 

Chiềng Khoong, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Mường Mô

7. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Khun Há

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Bản Bo

18 Vàng A Dũng 07/9/1993 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật

Phường Tân 

Phong, tỉnh 

Lai Châu

Bản Phan Chu 

Hoa, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Bản Phan Chu 

Hoa, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Tà Tổng
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

19 Lò Ló Nu 15/6/1997 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học
Luật Hành 

chính
Luật

Xã Hua Bum, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sang Sui, 

xã Hua Bum, 

tỉnh Lai Châu

Bản Sang Sui, 

xã Hua Bum, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Mù Cả

4. Xã Mường Mô

20 Chang Gạ De 12/9/2001 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ka Lăng, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ka Lăng, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Mù Cả

4. Xã Khun Há

5. Xã Nậm Cuổi

21 Lý Mai Thuận 05/7/2000 Si La

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Seo Hai,

xã Bum Tở,

tỉnh Lai Châu

Bản Seo Hai,

xã Bum Tở,

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tà Tổng

2. Xã Mù Cả

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Mường Mô

6. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Sì Lở Lầu

9. Xã Nậm Cuổi

10. Xã Bản Bo

11. Xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

22 Vừ A Chá 06/01/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng

Đại học Luật Luật
Xã Co Mạ, 

tỉnh Sơn La

Bản Hua Ngáy, 

xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Bản Hua Ngáy, 

xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Tà Tổng

23 Giàng A Chua 11/3/1992 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật
Xã Trạm Tấu, 

tỉnh Lào Cai

Bản Vàng San, 

xã Hua Bum, 

tỉnh Lai Châu

Bản Vàng San, 

xã Hua Bum, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Bản Bo

4. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

5. Xã Mù Cả

6. Xã Mường Mô

7. Xã Nậm Cuổi

8. Xã Hồng Thu

9. Xã Khun Há

10. Xã Nậm Mạ

11. Xã Sì Lở Lầu

24 Lò Thị Diễm Linh 21/8/1997 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Tà Tổng (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật

Xã Mường 

Chà, tỉnh Điện 

Biên

Bản Mấn, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Bản Mấn, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Thào Seo Sẩu 25/01/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Kháo Sáo, 

xã Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai

Thôn Kháo Sáo, 

xã Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Nậm Mạ

2 Pờ Minh Thu 17/7/2000 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phứ Ma, xã 

Sín Thầu, tỉnh 

Điện Biên

Bản Gò Cứ, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3 Lò Kim Đông 23/8/2003 Mảng

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Xã Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Nậm Cuổi

8. Xã Khun Há

9. Xã Mường Mô

Chuyên viên về công tác Mặt trận Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

4 Lò Văn Nguyên 14/3/2001 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

Bản Cang, xã 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Bản Cang, xã 

Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Mù Cả

5 Lý Ky Nu 17/7/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Tù Nạ, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Nà Áng, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Mù Cả

6 Đao Thị Thúy 05/9/1997 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Luật Dân 

sự
Luật

Xã Bum Nưa, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Hẻ, xã 

Bum Nưa, tỉnh 

Lai Châu

Thôn 1, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Tà Tổng

7 Sì Văn Long 21/12/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Kinh tế Đầu 

tư
Kinh tế

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thu Lũm, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thu Lũm, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Mường Mô

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Bản Bo

7. Xã Khun Há

8. Xã Nậm Mạ

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

11. Xã Nậm Cuổi

8 Vàng Lao Nụ 23/7/2001 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật

Xã Chiềng 

Hặc, tỉnh Sơn 

La

Bản Bó Kiếng, 

xã Chiềng Hặc, 

tỉnh Sơn La

Bản Bó Kiếng, 

xã Chiềng Hặc, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Bản Bo

3. Xã Tà Tổng
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

9 Vàng Anh Lý 21/12/1993 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Luật Kinh 

tế
Kinh tế

Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 12, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Thôn 12, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Mường Mô

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Bản Bo

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Nậm Cuổi

10. Xã Nậm Mạ

10 Khoàng Khà Phạ 23/3/1998 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Luật Kinh 

tế
Luật

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ka Lăng, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ka Lăng, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Sì Lở Lầu

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Nậm Mạ

8. Xã Khun Há

9. Xã Mường Mô

10. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

11. Xã Bản Bo
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

11 Sùng Dũng 01/01/1997 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Cao Sơn, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Ma Cai 

Thàng, xã Cao 

Sơn, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Ma Cai 

Thàng, xã Cao 

Sơn, tỉnh Lào 

Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Tà Tổng

12 Vàng A Tằng 12/3/1996 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Sáng Nhè, 

tỉnh Điện Biên

Thôn Trung Dù, 

xã Sáng Nhè, 

tỉnh Điện Biên

Thôn Trung Dù, 

xã Sáng Nhè, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số; 

Hoàn thành 

nghĩa vụ 

công an 

nhân dân

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Nậm Mạ

13 Khoàng Xé Ly 11/8/2000 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Tá Bạ, xã 

Pa Ủ, tỉnh Lai 

Châu

Bản Tá Bạ, xã 

Pa Ủ, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

14 Poòng Thị Loan 19/5/2001 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Chính sách 

công

Kinh tế 

phát triển

Xã Mường 

Chà, tỉnh Điện 

Biên

Bản Pa Tần, xã 

Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên

Bản Pa Tần, xã 

Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Nậm Mạ

15 Lỳ Khò Tư 31/12/1997 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Mường 

Nhé, tỉnh Điện 

Biên

Bản Nậm 

Khum, xã 

Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên

Bản Nậm Khum, 

xã Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

16 Ly Phí Xạ 15/4/1998 La Hủ

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Han, 

xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Han, 

xã Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

17 Chu Phì Pứ 19/5/2002 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Pa Thắng, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Pa Thắng, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Sì Lở Lầu

18 Mua A Dó 07/5/1996 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học 7

Công tác 

thanh thiếu 

niên

Xã Co Mạ, 

tỉnh Sơn La

Bản Pá Lông, 

xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Bản Pá Lông, xã 

Co Mạ, tỉnh Sơn 

La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Hồng Thu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

19 Chu Pó Tư 09/01/1995 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu

Bản Má Ký, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Bản Má Ký, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Sì Lở Lầu

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Nậm Mạ

8. Xã Khun Há

9. Xã Bản Bo

10. Xã Mường Mô

11. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

20
Lường Thị Hồng 

Linh
08/6/1998 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Pháp luật 

hành chính
Luật

Xã Lê Lợi, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 10, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Thôn 10, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Tà Tổng

21 Pờ Hà Bắc 04/7/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu

Bản Gò Cứ, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Bản Gò Cứ, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Nậm Cuổi
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

22 Lỳ Lý Hùng 28/8/1997 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Luật Kinh 

tế
Luật

Xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu

Bản Xi Nế, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Bản Xi Nế, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Bản Bo

6. Xã Khun Há

7. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Nậm Cuổi

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Mường Mô

23 Pờ Lé Sinh 24/5/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu

Bản Xi Nế, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Bản Xi Nế, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Nậm Cuổi

24 Phùng Xừ Pứ 08/3/1997 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Gò Khà, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Gò Khà, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

25
Nguyễn Thị Thanh 

Duyên
23/4/1993 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Kế toán Kế toán

Xã Chuyên 

Mỹ, thành phố 

Hà Nội

Số nhà 57, tổ 

dân phố 6, 

phường Mường 

Thanh, tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 57, tổ 

dân phố 6, 

phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Mường Mô

5. Xã Nậm Mạ

26 Lò Thị Nhân 09/8/1999 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Xã Mường 

Kim, tỉnh Lai 

Châu

Bản Hợp Xôm, 

xã Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Bản Hợp Xôm, 

xã Tân Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Bản Bo

6. Xã Khun Há

7. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Nậm Cuổi

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Mường Mô

11. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

27 Lỳ Xó Nu 16/7/1997 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ka Lăng, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ka Lăng, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

28 Vương Thị Xuyến 07/4/2002 Tày

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật

Xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Làng 

Vàng, xã Vị 

Xuyên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Làng Vàng 

2, xã Vị Xuyên, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Bản Bo

6. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Mường Mô

29 Hù Chà Sơn 13/9/1995 Si La

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật

Bản Sì Thâu 

Chải, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Bản Sì Thâu 

Chải, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Bản Sì Thâu 

Chải, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Mường Mô

5. Xã Sì Lở Lầu

6. Xã Bản Bo

7. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Hồng Thu

9. Xã Nậm Mạ

10. Xã Nậm Cuổi

11. Xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

30 Vàng Thị Liên 19/3/2004 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Luật Kinh 

tế
Luật

Xã Yên Sơn, 

tỉnh Sơn La

Bản Đin Chí, xã 

Yên Sơn, tỉnh 

Sơn La

Bản Đin Chí, xã 

Yên Sơn, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Mạ

4. Xã Tà Tổng

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Khun Há

31 Lò Thúy Nga 08/11/2001 Cống

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học

Công tác 

thanh thiếu 

niên

Công tác 

thanh thiếu 

niên

Xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

32 Giàng Trệnh Sênh 01/02/2002 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật

Xã Chiềng 

Khoong, tỉnh 

Sơn La

Bản Xi Lô, xã 

Chiềng Khoong, 

tỉnh Sơn La

Bản Xi Lô, xã 

Chiềng Khoong, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Tà Tổng

5. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6. Xã Mường Mô

7. Xã Khun Há

8. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Bản Bo
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

33 Bạc Thị Thu Trang 20/8/1995 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật

Xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn 

La

Bản Mo Nghè, 

xã Phù Yên, 

tỉnh Sơn La

Bản Mo Nghè, 

xã Phù Yên, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6. Xã Khun Há

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Mường Mô

9. Xã Nậm Cuổi

10. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

11. Xã Bản Bo

34 Lý Chà Diện 27/5/1998 Si La

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Seo Hai, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Bản Seo Hai, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6. Xã Mường Mô

7. Xã Bản Bo

8. Xã Sì Lở Lầu

9. Xã Khun Há

10. Xã Nậm Cuổi

11. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

35 Sùng A Vảng 21/12/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Sín Chải, 

tỉnh Điện Biên

Thôn Lồng Sử 

Phình, xã Sín 

Chải, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Lồng Sử 

Phình, xã Sín 

Chải, tỉnh Điện 

Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

36 Tẩn Thị Linh 04/11/2001 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Kinh tế - 

Kế toán
Kinh tế

Xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thèn Thầu, 

xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

SN 278 Trần 

Phú, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Nậm Mạ

37 Sì Lương Sơn 15/8/2001 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lé Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 126, 

đường Đặng 

Văn Ngữ, tổ 25, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Mường Mô

7. Xã Bản Bo

8. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Nậm Cuổi

11. Xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

38 Vàng A Già 01/04/1994 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Kinh tế 

phát triển
Kinh tế

Xã Mường 

Nhà, tỉnh Điện 

Biên

Bản Pha Lay, 

xã Mường Nhà, 

tỉnh Điện Biên

Bản Pha Lay, xã 

Mường Nhà, 

tỉnh Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Mô

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển )

6. Xã Khun Há

7. Xã Bản Bo

8. Xã Nậm Mạ

9. Xã Nậm Cuổi

10. Xã Sì Lở Lầu

11. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

39 Lò Thị Thủy 27/7/1997 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Củm, 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Củm, 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Khun Há

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Bản Bo

7. Xã Mường Mô

8. Xã Sì Lở Lầu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

40 Lường Thị Lại 12/9/1999 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học Luật

Pháp luật 

về Phụ nữ 

và bình 

đẳng giới

Bản Huổi Lá, 

xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Lá, 

xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Lá, xã 

Nậm Cuổi, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Nậm Mạ

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Hồng Thu

41 Lỳ Ló Pư 07/03/2001 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Pa Ủ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Ló Mé Lè 

Giàng, xã Pa Ủ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Ló Mé Lè 

Giàng, xã Pa Ủ, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Mường Mô

6. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

42 Lỳ Lòng Xứ 24/01/2002 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Bản Can Hồ, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Bản Can Hồ, xã 

Bum Tở, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tà Tổng

3. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

43 Lò Thị Hóa 18/02/1991 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật

Xã Mường 

Mô, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Mù Cả

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Mường Mô

5. Xã Bản Bo

6. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Hồng Thu

9. Xã Nậm Mạ

10. Xã Nậm Cuổi

11. Xã Khun Há

44 Vàng Thị Khánh Ly 25/5/1999 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học

Pháp luật 

về phụ nữ 

và bình 

đẳng giới

Luật
Xã Bum Nưa, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 2, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 2, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Mù Cả

3. Xã Mường Mô

4. Xã Tà Tổng

45 Lò Thị Diệp 16/7/1996 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật kinh tế Luật
Xã Mường Tè,

tỉnh Lai Châu

Bản Giẳng, 

xã Mường Tè,

tỉnh Lai Châu

Bản Giẳng, 

xã Mường Tè,

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số; 

con thương 

binh

1. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

46 Lý Thúy Hà 18/4/1998 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật
Xã Mù Cả, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Mù Cả

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Mường Mô

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Bản Bo

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Nậm Cuổi

10. Xã Nậm Mạ

47 Cầm Thu Hằng 25/3/1995 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật
Xã Than Uyên, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Củm, 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Củm, 

xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Mù Cả

3. Xã Tà Tổng

4. Xã Bản Bo

5. Xã Nậm Mạ

6. Xã Hồng Thu

7. Xã Khun Há

48 Lù Thị Phượng 15/8/1998 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Mù Cả (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học
Luật hình 

sự
Luật

Xã Lê Lợi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Củm,

xã Mường Tè,

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Củm,

xã Mường Tè,

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Mù Cả

3. Xã Tà Tổng
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Đỗ Hà Thu 11/11/1996 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Liên Minh, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 036, phố 

Trần Quốc 

Toản, tổ 10, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Số nhà 036, phố 

Trần Quốc Toản, 

tổ 10, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Nậm Mạ

2 Nguyễn Trâm Anh 20/10/2002 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học Kế toán Kế toán
Xã Phụ Dực, 

tỉnh Hưng Yên

TDP Quyết 

Tiến 7, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 7, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Khun Há

3
Nông Thị Hồng 

Nhan
07/10/2001 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Khổng Lào, 

tỉnh Lai Châu

Bản Cang, xã 

Khổng Lào, tỉnh 

Lai Châu

Bản Cang, xã 

Khổng Lào, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Sì Lở Lầu

4 Lò Thị Thanh Mai 15/10/2002 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Mường 

Than, tỉnh Lai 

Châu

Khu 5A, xã 

Than Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 25, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Cuổi

5. Xã Nậm Mạ

5 Trần Trung Đức 04/12/2004 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học
Tài chính - 

Ngân hàng

Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Xuân Mai, 

thành phố Hà 

Nội

Số 025, Nguyễn 

Tri Phương, tổ 

10, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Số 025, Nguyễn 

Tri Phương, tổ 

10, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Nậm Mạ

Chuyên viên về công tác Mặt trận Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

6 Nguyễn Khắc Mạnh 05/11/1989 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học Kế toán Kế toán
Xã Phụ Dực, 

tỉnh Hưng Yên

Thôn 15, xã 

Tân Uyên, tỉnh 

Lai Châu

Thôn 15, xã Tân 

Uyên, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Nậm Cuổi

7 Lù Xì Mé 20/10/2001 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Tổ 9, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 048, tổ 9, 

đường Trần 

Quốc Mạnh, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Bản Bo

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

7. Xã Mù Cả

8. Xã Tà Tổng

9. Xã Mường Mô

10. Xã Sì Lở Lầu

11. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8 Vàng Thanh 07/02/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học Luật Luật
Xã Cao Sơn, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Lùng 

Chéng, xã Cao 

Sơn, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Lùng 

Chéng, xã Cao 

Sơn, tỉnh Lào 

Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Hồng Thu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

9 Hàng A Do 15/02/1997 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

La Pán Tẩn, 

Mù Cang Chải, 

Yên Bái

Bản Huổi Dấng, 

xã Mường 

Hung, tỉnh Sơn 

La

Bản Huổi Dấng, 

xã Mường 

Hung, tỉnh Sơn 

La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Nậm Cuổi

4. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

5. Xã Hồng Thu

6. Xã Nậm Mạ

7. Xã Mù Cả

8. Xã Tà Tổng

9. Xã Sì Lở Lầu

10. Xã Mường Mô

11. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

10 Nguyễn Thành Như 25/10/1990 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học Kế toán Kế toán
Xã Diên Hà, 

tỉnh Hưng Yên

Xã Diên Hà, 

tỉnh Hưng Yên

Xã Diên Hà, 

tỉnh Hưng Yên

1. Xã Khun Há

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Mạ

11 Vũ Tuấn Anh 19/8/1996 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học
Luật Kinh 

tế

Luật Kinh 

tế

Xã Giao Thủy, 

tỉnh Ninh Bình

Tổ 8, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 8, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo



89

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

12 Vàng Thị Lệ 24/5/1997 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Bum Nưa, 

tỉnh Lai Châu

TDP Suối Thầu, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

TDP Suối Thầu, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Hồng Thu

13 Điêu Thị Vui 19/01/2002 Thái

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học
Luật Thanh 

tra
Luật

Xã Lê Lợi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Phiêng 

Ban, xã Lê Lợi, 

tỉnh Lai Châu

Tổ 4, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Mường Mô

5. Xã Nậm Cuổi

14 Bàn Thị Huyền 21/06/2000 Dao

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học Luật Luật

Xã Lực Hành, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 23, 

đường Lê Duẩn, 

tổ 5, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 23, 

đường Lê Duẩn, 

tổ 5, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Sì Lở Lầu

7. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Mù Cả

10. Xã Mường Mô

11. Xã Tà Tổng
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

15 Giàng Thị Kẻ 01/12/1997 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

Tổ dân phố Sin 

Páo Chải, 

phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

Tổ dân phố Sin 

Páo Chải, 

phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khun Há

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Bản Bo

4. Xã Nậm Mạ

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Sì Lở Lầu

7. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

8. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

9. Xã Tà Tổng

10. Xã Mù Cả

11. Xã Mường Mô

16
Nguyễn Thị Bích 

Cường
13/10/2003 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học Luật học Luật
Xã Lý Nhân, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 009, tổ 

14, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Số nhà 009, tổ 

14, phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Hồng Thu

17 Trần Hải Yến 26/9/2003 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học Kế toán Kế toán

Xã Tam Hưng, 

thành phố Hà 

Nội

Số nhà 118, 

đường Trần 

Quốc Mạnh, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Số nhà 118, 

đường Trần 

Quốc Mạnh, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Khun Há
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

18 Nguyễn Ngọc Chi 10/11/2004 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học
Tài chính 

Ngân hàng

Tài chính 

Ngân hàng

Phường Vị 

Khê, tỉnh Ninh 

Bình

Tổ 10, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 10, phường 

Tân Phong, tỉnh 

Lai Châu

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Hồng Thu

4. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

5. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

6. Xã Nậm Cuổi

7. Xã Sì Lở Lầu

8. Xã Mường Mô

9. Xã Nậm Mạ

10. Xã Tà Tổng

11. Xã Mù Cả

19 Nguyễn Thị Uyên 10/7/2000 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán
Xã Thần Khê, 

tỉnh Hưng Yên

Bản Nà Đa, xã 

Bình Lư, tỉnh 

Lai Châu

Số 003 đường 

Trần Phú, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

20 Trần Châu Giang 07/8/1994 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há

Đại học,

Thạc sĩ

Kinh tế 

nông 

nghiệp, 

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp, 

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Phường Thanh 

Thủy, thành 

phố Huế

Tổ 1, phường 

Đoàn Kết, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 50, 

đường Ngô 

Quyền, tổ 1, 

phường Đoàn 

Kết, tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Khun Há

2. Xã Bản Bo

3. Xã Hồng Thu
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

21 Mùa Thị Phếnh 05/6/1998 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học Luật Luật

Xã Mù Cang 

Chải, tỉnh Lào 

Cai

Bản Huổi Ngà, 

xã Mường 

Giôn, tỉnh Sơn 

La

Bản Huổi Ngà, 

xã Mường Giôn, 

tỉnh Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Khoen On (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Khun Há

3. Xã Bản Bo

22 Lù Quỳnh Hương 16/3/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã Khun Há (Bắt 

đầu từ NV2)

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lé Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Thôn 8 xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Tè (đã 

hết chỉ tiêu tuyển 

dụng do có thí sinh 

trúng tuyển theo hình 

thức xét tuyển)

2. Xã Khun Há

3. Xã Bản Bo

4. Xã Hồng Thu

5. Xã Mường Mô

6. Xã Tà Tổng

7. Xã Mù Cả

VI

*

1 Nguyễn Văn Hải 19/11/1993 Kinh
Kế toán viên Văn phòng 

Đảng ủy xã Nậm Cuổi
Đại học Kế toán Kế toán

Xã Tề Lỗ, tỉnh 

Phú Thọ

Thôn Đông Lỗ 

1, xã Tề Lỗ, 

tỉnh Phú Thọ

Thôn Đông Lỗ 

1, xã Tề Lỗ, tỉnh 

Phú Thọ

Học viên tốt 

nghiệp đào 

tạo sĩ quan 

dự bị

1. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi

2. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

3. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

4. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

5. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè

6. Văn phòng Đảng 

ủy xã Mù Cả

7. Cơ quan MTTQ xã 

Tà Tổng

Kế toán viên Văn phòng Đảng ủy xã Nậm Cuổi

Kế toán viên
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Lù Xì Hừ 15/10/2003 Hà Nhì
Kế toán viên Văn phòng 

Đảng ủy xã Mù Cả
Đại học Kế toán Kế toán

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lé Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Lé Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Văn phòng Đảng 

ủy xã Mù Cả

2. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè

3. Cơ quan MTTQ xã 

Tà Tổng

4. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

5. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

6. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

7. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

8. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi

2 Lù Gió Mư 01/10/2004 Hà Nhì
Kế toán viên Văn phòng 

Đảng ủy xã Mù Cả
Đại học Kế toán

Kế toán 

kiểm toán

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lò Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 14, 

đường Triệu 

Quang Phục, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Văn phòng Đảng 

ủy xã Mù Cả

2. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè

3. Cơ quan MTTQ xã 

Tà Tổng

4. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

5. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi

6. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

7. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

8. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

Kế toán viên Văn phòng Đảng ủy xã Mù Cả
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

3 Hoàng Thị Nương 05/02/2003 Tày
Kế toán viên Văn phòng 

Đảng ủy xã Mù Cả
Đại học Kiểm toán Kế toán 

Xã Cẩm 

Giàng, tỉnh 

Thái Nguyên

Thôn Thủy 

Bình, xã Cẩm 

Giàng, tỉnh 

Thái Nguyên

Thôn Thủy 

Bình, xã Cẩm 

Giàng, tỉnh Thái 

Nguyên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Văn phòng  Đảng 

ủy xã Mù Cả

2. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

3. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè

4. Cơ quan MTTQ xã 

Tà Tổng

5. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp.

6. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

7. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

8. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi.

4 Phùng Xé De 19/7/1997 Hà Nhì
Kế toán viên Văn phòng 

Đảng ủy xã Mù Cả
Đại học Kế toán Kế toán

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Gò Khà, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Bản Gò Khà, xã 

Thu Lũm, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Văn phòng Đảng 

ủy xã Mù Cả

2. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè

3. Cơ quan MTTQ xã 

Tà Tổng

4. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

5. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

6. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

7. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

8. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Phan Thị Quỳnh 20/7/1993 Thái
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Hua Bum
Đại học Kế toán Kế toán

Xã Mường 

Mô, tỉnh Lai 

Châu

Số nhà 360, 

thôn 8, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Số nhà 360, thôn 

8, xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

2. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè

3. Văn phòng Đảng 

ủy xã Mù Cả.

2 Lò Thùy Dương 26/12/2000 Thái
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Hua Bum
Đại học Kế toán Kế toán

Phường 

Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên

Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Số nhà 115, 

đường Chu Văn 

An, Xã Bum Tở, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

3 Lù Thị Pi Linh 26/4/1992 Giáy
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Hua Bum
Đại học Kế toán Kế toán

Xã Mường Tè, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 1, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 1, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

2. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè.

4 Mùa A Giàng 26/11/2000 Mông
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Hua Bum
Đại học Kế toán Kế toán

Xã Tạ Khoa, 

tỉnh Sơn La

Bản Trông Dê, 

xã Tạ Khoa, 

tỉnh Sơn La

Bản Trông Dê, 

xã Tạ Khoa, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

2. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi

3. Văn phòng Đảng 

ủy xã Mù Cả

4. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

5. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

6. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

7. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè

8. Cơ quan MTTQ xã 

Tà Tổng.

Kế toán viên Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Hua Bum
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Nguyễn Thanh Bình 29/8/2002 Kinh
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm Tăm
Đại học Kế toán Kế toán

Xã Thanh Oai, 

thành phố Hà 

Nội

Số nhà 55A, tổ 

14, phường 

Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên

Tòa nhà A5, 

phường Hoàng 

Liệt, thành phố 

Hà Nội

1. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

2. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

3. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

2 Hoàng Thị Hà 15/8/1988 Kinh
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm Tăm
Đại học Kế toán Kế toán

Xã Nam Tiên 

Hưng, tỉnh 

Hưng Yên

Bản Pa Tần 3, 

xã Pa Tần, tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 77, 

đường Hoàng 

Văn Thái, tổ 19, 

phường Tân 

Phong, tỉnh Lai 

Châu

1. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

2. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

3. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

4. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi.

3 Phạm Tuấn Phong 14/7/2002 Kinh
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm Tăm
Đại học Kế toán Kế toán

Xã Vũ Tiên, 

tỉnh Hưng Yên

Số 151, đường 

Điện Biên Phủ, 

tổ dân phố Pa 

So, xã Phong 

Thổ, tỉnh Lai 

Châu

Số 151, đường 

Điện Biên Phủ, 

tổ dân phố Pa 

So, xã Phong 

Thổ, tỉnh Lai 

Châu

1. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

2. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

3. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè

4. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ.

*

1
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
11/10/2000 Kinh

Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Pu Sam 

Cáp

Đại học Kế toán Kế toán
Xã Tề Lỗ, tỉnh 

Phú Thọ

Thôn Đông Lỗ 

1, xã Tề Lỗ, 

tỉnh Phú Thọ

Thôn Đông Lỗ 

1, xã Tề Lỗ, tỉnh 

Phú Thọ

1. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

2. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

3. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi

4. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

5. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

6. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè 

7. Văn phòng Đảng 

ủy xã Mù Cả.

Kế toán viên Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Nậm Tăm

Kế toán viên Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Pu Sam Cáp
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

*

1 Lý Hoàng An 20/7/2001 Thái
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Nậm Mạ
Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

Ngân hàng

Xã Phong Thổ, 

tỉnh Lai Châu

Tổ 1, phường 

Đoàn kết, tỉnh 

Lai Châu

Tổ 1, phường 

Đoàn kết, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

2. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè

3. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

4. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi

5. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

6. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

*

1 Nguyễn Huy Tuân 16/8/1988 Kinh
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Tà Tổng
Đại học Kế toán Kế toán

Xã Hải Hưng, 

thành phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố 9, 

phường Tân 

Lập, tỉnh Đắk 

Lắk

Thôn Hòa Loan, 

xã Nguyễn 

Lương Bằng, 

thành phố Hải 

Phòng

1. Cơ quan MTTQ xã 

Tà Tổng

2. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè 

3. Văn phòng Đảng 

ủy xã Mù Cả

4. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum

5. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi

6. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ

7. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm

8. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp

Kế toán viên Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Tà Tổng

Kế toán viên Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Nậm Mạ
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng 

(đối với vị trí tuyển 

dụng chung)

STT Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh
Dân 

tộc

Vị trí việc làm, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị đăng ký 

dự tuyển

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

2 Sì Chu Cà 15/01/2003 Hà Nhì
Kế toán viên Cơ quan Ủy 

ban MTTQ xã Tà Tổng
Đại học

Tài chính -

Ngân hàng

Tài chính -

Ngân hàng

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thu Lũm, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Thu Lũm, 

xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Cơ quan MTTQ xã 

Tà Tổng

2. Văn phòng Đảng 

ủy xã Mù Cả 

3. Cơ quan MTTQ xã 

Hua Bum 

4. Cơ quan MTTQ xã 

Mường Tè 

5. Cơ quan MTTQ xã 

Pu Sam Cáp 

6. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Tăm 

7. Văn phòng Đảng 

ủy xã Nậm Cuổi 

8. Cơ quan MTTQ xã 

Nậm Mạ.
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